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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng mở. Việc phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực kinh tế đối ngoại nhất là hoạt 

động xuất nhập khẩu có tầm quan trọng đặc biệt. Thực tiễn những năm qua đã 

khẳng định vai trò cực kỳ to lớn, với tư cách là một trong những nhân tố có tính 

quyết định đến nhịp độ tăng trưởng kinh tế, đóng góp có hiệu quả cao đối với sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân. 

Bình Phước là một tỉnh miền núi thuộc Nam tây nguyên, là một tỉnh 

nghèo, còn nhiều khó khăn như cơ sở vật chất thiếu thốn, thu ngân sách còn 

nhiều hạn chế… từ xuất phát điểm thấp, con đường đi lên là phát triển các ngành 

có lợi thế để đẩy mạnh xuất khẩu tạo được giá trị cao, tạo ra động lực thúc đẩy 

kinh tế - xã hội phát triển. Nhận thức được điều đó, tỉnh đã lựa chọn những sản 

phẩm mà địa phương có tiềm năng và tập trung phát triển, trong đó có ngành sản 

xuất và xuất khẩu điều. 

Thực tiễn những năm vừa qua chứng minh, cây điều vẫn khẳng định là cây 

trồng chủ lực, sản phẩm ngành điều luôn mang lại giá trị xuất khẩu cao và đã tìm 

kiếm được nhiều thị trường đầu ra, tăng thu cho ngân sách của tỉnh, giải quyết 

việc làm cho nhiều lao động, nâng cao thu nhập cho dân cư, góp phần không nhỏ 

vào việc thay đổi bộ mặt đời sống kinh tế- xã hội của tỉnh.… Tuy nhiên, bên 

cạnh những thành tựu đã đạt được, ngành điều cũng bộc lộ nhiều hạn chế, thách 

thức như: khả năng mở rộng thị trường, chất lượng sản phẩm, mẫu mã thương 

phẩm, sự quan tâm của nhà nước nói chung và tỉnh nói riêng …,  thực tế trên, 

đang đặt ra đòi hỏi tháo gỡ những khó khăn mà ngành điều tại địa phương đang 

gặp phải. Xuất phát từ đòi trên, tác giả chọn đề tài “Đẩy mạnh xuất khẩu hạt 

điều tỉnh Bình Phƣớc giai đoạn 2011-2015” làm đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế 



chuyên ngành Kinh tế Chính trị nhằm góp phần tạo cơ sở khoa học giúp ngành 

xuất khẩu hạt điều có thể phát triển bền vững, ổn định, hiệu quả hơn, tương xứng 

với tiềm năng sẵn có. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Làm rõ cơ sở lý luận về đẩy mạnh xuất khẩu. 

- Nghiên cứu thực trạng xuất khẩu hạt điều tỉnh Bình Phước trong bối 

cảnh chung của thế giới. 

- Phân tích hiệu quả xuất khẩu hạt điều tỉnh Bình Phước trong thời gian 

qua từ đó rút ra được những mặt được và chưa được. 

- Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều 

trong giai đoạn 2011-2015. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

- Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài lấy hoạt động xuất khẩu hạt điều trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước làm đối tượng nghiên cứu. 

- Phạm vi nghiên cứu: Không gian nghiên cứu của đề tài được giới hạn 

trong phạm vi của tỉnh, trên cơ sở sử dụng nguồn lực của địa phương là chính để 

đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm điều.  

o Thời gian: Đề tài nghiên cứu tình hình hoạt động xuất khẩu hạt điều 

giai đoạn 1997-2010, chủ yếu là giai đoạn 2005-2010. 

o Đề xuất sản xuất các sản phẩm hạt điều có tiềm năng phát triển 

trong tương lai, cụ thể là đến năm 2015. 

 

 



4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã vận dụng các phương pháp: duy 

vật biện chứng, lịch sử và lôgíc; thống kê; đối chiếu so sánh. Vận dụng quan 

điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế đối ngoại nói chung, xuất nhập 

khẩu nói riêng trong quá trình nghiên cứu, Đề tài cũng đã sử dụng các phương 

pháp khác như: phân tích, tổng hợp; phương pháp chuyên gia để thu thập thông 

tin và phân tích các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu… 

- Trong quá trình thu thập thông tin để hoàn thành đề tài thì việc tham 

khảo các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương như Chỉ thị, 

Nghị quyết, Quyết định… thu thập các báo cáo của Sở Công thương, Sở Lao 

động thương binh và Xã hội, Ủy Ban nhân dân tỉnh, các trang Web của Vinacas, 

địa phương, trung ương, trong nước, thế giới. 

5. Những công trình nghiên cứu liên quan 

Để nghiên cứu và hoàn chỉnh đề tài này tác giả đã nghiên cứu một số đề 

tài của các tác giả như: 

Nguyễn Thế Nghiêm ( 2001) Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xuất 

khẩu điều ở nước ta. 

- Nghiên cứu thực trạng sản xuất và xuất khẩu điều Việt Nam trong bối 

cảnh chung của ngành điều thế giới. 

- Phân tich hiệu quả xuất khẩu điều của Việt Nam trước năm 2001, từ đó 

rút ra được những mặt được và chưa được. 

Lê Thành An ( 2008 ) giải pháp chiến lược phát triển ngành chế biến xuất 

khẩu điều của Việt Nam từ nay cho đến 2020. 

- Phân tích ảnh hưởng của môi trường đến ngành chế biến điều xuất 

khẩu Việt Nam. 



- Những thành tựu và tồn tại của ngành chế biến điều xuất khẩu Việt 

Nam trong thời gian qua.  

Các đề tài trên đã nghiên cứu và đưa ra được nhiều ý tưởng cho xuất nhập 

khẩu Việt Nam, tuy nhiên không đề cập đến việc đẩy mạnh xuất khẩu điều trên 

địa phương tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 – 2015. Vì thế luận văn sẽ thông qua 

việc phân tích tất cả các mặt từ thuận lợi, khó khăn của ngành điều trong thời 

gian qua, nhìn nhận được thách thức mà ngành xuất khẩu điều gặp phải qua đó 

đưa ra những giải pháp cụ thể về vốn, lao động, trang thiết bị công nghệ, nguyên 

liệu, thương hiệu, chi phí sản xuất, chính sách… từ đó có một số kiến nghị đối 

với các ngành chức năng tại địa phương, Chính phủ…  

6. Kết cấu của đề tài 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động xuất khẩu. 

- Chương 2: Thực trạng ngành chế biến xuất khẩu hạt điều tỉnh Bình 

Phước. 

- Chương 3: Giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều tỉnh 

Bình Phước. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chƣơng 1: 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 

1.1. Quan niệm chung về hoạt động xuất khẩu 

1.1.1.  Khái niệm về hoạt động xuất khẩu 

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ là một hoạt động cơ bản trong 

kinh tế đối ngoại của một quốc gia và là phương tiện thúc đẩy nền kinh tế của 

quốc gia đó phát triển. Bởi vì, hoạt động xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ có liên 

quan đến tất cả các hoạt động kinh tế khác của nền kinh tế như: Sản xuất, trao 

đổi, tiêu thụ… Việc mở rộng và gia tăng xuất khẩu sẽ làm gia tăng thu ngoại tệ, 

giúp duy trì cán cân thanh toán quốc tế, đảm bảo có đầy đủ ngoại tệ cho nhu cầu 

nhập khẩu, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ còn có tác động 

tạo thêm công ăn việc làm, đây chính là mục tiêu quan trọng của chính sách 

thương mại quốc tế của tất cả các nước. 

Xuất khẩu thường được thể hiện dưới các hoạt động chủ yếu như: Xuất 

khẩu hàng hóa hữu hình, xuất khẩu hàng hóa vô hình ( xuất khẩu dịch vụ), tạm 

nhập tái xuất và xuất khẩu tại chỗ. 

1.1.2. Vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế 

Xuất khẩu có một vai trò cực kỳ quan trọng cho sự tăng trưởng và phát 

triển của nền kinh tế. Điều này được thể hiện ở một số đặc điểm cụ thể sau đây: 

Thứ nhất, xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu. Để phục vụ 

cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải có một nguồn 

vốn lớn nhập khẩu máy móc, thiết bị, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại. 

Nguồn vốn ngoại tệ có thể có từ các nguồn sau: Xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, 

vay nợ, viện trợ, thu từ hoạt động du lịch, dịch vụ có thu ngoại tệ, xuất khẩu lao 

động… trong các nguồn trên thì xuất khẩu là nguồn vốn quan trọng nhất để nhập 



khẩu. Xuất khẩu quyết định tốc độ và quy mô nhập khẩu. Ở Việt Nam, trong thời 

kỳ 1986-1990 nguồn thu xuất khẩu đã đảm bảo trên 55% nhu cầu ngoại tệ cho 

nhập khẩu, tương tự giai đoạn 1991-1995 là 75,3% và 1996-2000 là 84,5% giai 

đoạn 2001-2010 khoảng 85,17%. 

Thứ hai, xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc 

đẩy sản xuất phát triển. có hai cách nhìn đối với tác động của xuất khẩu đến sản 

xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 1) Quan điểm thứ nhất cho rằng xuất khẩu 

chỉ là việc tiêu thụ những hàng hóa thừa trong nước do vượt quá nhu cầu nội địa; 

2) Quan điểm thứ hai coi thị trường thế giới là hướng quan trọng để tổ chức sản 

xuất. Chính quan điểm này làm cho xuất khẩu có tác dụng tích cực đến chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. Thể hiện ở các mặt sau: 

Một là: Xuất khẩu tạo điều kiện cho sự phát triển của các ngành khác. 

Xuất khẩu không chỉ có tác động làm gia tăng nguồn thu ngoại tệ mà việc gia 

tăng xuất khẩu một mặt hàng nào đó sẽ giúp tăng nhu cầu sản xuất, kinh doanh ở 

những ngành khác có liên quan. Ví dụ: Việc xuất khẩu hàng dệt may phát triển 

sẽ giúp phát triển các ngành nông nghiệp trồng bông, ngành sợi, các ngành nuôi 

tơ tằm… 

Hai là, Xuất khẩu tạo ra khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ ra nước 

ngoài, điều này sẽ giúp cho sản xuất ổn định, phát triển do thị trường rộng lớn 

hơn thay vì chỉ có thị trường trong nước. Nếu một thị trường nào đó bị thu hẹp 

thì sẽ còn thị trường khác để tiêu thụ hàng hóa do mình sản xuất ra. Nếu chỉ có 

tiêu thụ trong nước thì khi thị trường trong nước bị thu hẹp do khủng hoảng kinh 

tế hay suy thoái kinh tế trong nước thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn do không 

tiêu thụ được hàng hóa. 

Ba là, Xuất khẩu tạo điều kiện mở rộng khả năng cung cấp đầu vào cho 

sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất trong nước. Thông qua cạnh tranh trong 



xuất khẩu các doanh nghiệp sẽ buộc phải thích nghi bằng cách nâng cao chất 

lượng hàng hóa để đáp ứng các yêu cầu của thị trường nước ngoài. Muốn đầu ra 

chất lượng thì đòi hỏi đầu vào cũng phải chất lượng. 

Bốn là, thông qua cạnh tranh trong xuất khẩu buộc các doanh nghiệp phải 

không ngừng cải tiến sản xuất, tìm kiếm những cách thức kinh doanh sao cho 

hiệu quả nhất để làm giảm chi phí, tăng năng suất. Sau một thời gian dài, các 

doanh nghiệp xuất khẩu sẽ dần tạo được “ sức đề kháng” đối với sự cạnh tranh. 

Điều này còn có ý nghĩa làm cho một nền kinh tế trở nên vững vàng hơn khi 

những doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao. 

Thứ ba, xuất khẩu có tác dụng tích cực đến việc giải quyết việc làm và cải 

thiện đời sống nhân dân, tác dụng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế-xã hội, thể 

hiện ở các mặt sau: 

- Xuất khẩu gia tăng GDP giúp tăng thu nhập quốc dân, từ đó tác dụng 

làm tăng tiêu dùng nội địa. Tiêu dùng nội địa tăng lại là nhân tố kích thích sản 

xuất mở rộng và đưa nền kinh tế tăng trưởng. 

- Xuất khẩu gia tăng sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho nền kinh tế nhất 

là trong những ngành sản xuất hàng hóa và những ngành có liên quan đến ngành 

hàng xuất khẩu. 

- Xuất khẩu gia tăng sẽ làm tăng đầu tư trong các ngành sản xuất hàng 

hóa, cũng như các ngành liên quan đến sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Đầu tư gia 

tăng cũng là nhân tố kích thích tăng trưởng của nền kinh tế. 

1.2.  Các lý thuyết chủ yếu về hoạt động xuất khẩu 

1.2.1.  Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của Adam Smith 

Một số nét chính của học thuyết: 



- Thương mại, đặc biệt là thương mại quốc tế có tác dụng thúc đẩy sự 

tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. 

- Mỗi quốc gia chuyên môn hóa vào những ngành sản xuất mà họ có lợi 

thế tuyệt đối chẳng hạn như tài nguyên thiên nhiên dễ khai thác, lao động dồi 

dào, giá nhân công rẻ…. đồng thời chỉ xuất khẩu những hàng hóa mà họ có lợi 

thế tuyệt đối. 

- Thương mại không là quy luật trò chơi bằng không mà là luật chơi tích 

cực theo đó các quốc gia đều có lợi trong thương mại quốc tế. 

Lý thuyết tuyệt đối của Adam Smith có hạn chế nếu các quốc gia không có 

lợi thế tuyệt đối, nghĩa là không có những ưu đãi của tự nhiên, điều kiện địa lý 

không thuận lợi… thì không thể tham gia vào hoạt động ngoại thương. Nhưng 

trong thực tế các nước vẫn có thể tham gia hoạt động thương mại quốc tế, trao 

đổi hàng hóa với nhau. 

Mặt dù, lý thuyết này chưa chỉ ra được tại sao mậu dịch quốc tế vẫn có thể 

xảy ra giữa hai nước mà cả hai đều không có lợi thế tuyệt đối về sản phẩm nào 

nhưng nó là nền tảng lý luận ban đầu cho thương mại quốc tế. Vận dụng học 

thuyết này ta thấy Việt Nam nên tập trung vào phát triển sản xuất các ngành sử 

dụng nguyên liệu từ nguồn tài nguyên dồi dào của quốc gia, chi phí lao động 

thấp, đội ngũ công nhân lành nghề nhằm bảo đảm cung cấp thị trường nội địa và 

đẩy mạnh xuất khẩu. 

1.2.2.  Lý thuyết về lợi thế so sánh của D.Ricardo 

D.Ricardo là một học giả nổi tiếng người Anh, trên cơ sở nghiên cứu quy 

luật giá trị, ông đã phát hiện ra lý thuyết lợi thế so sánh và giải thích được các 

nước khi không có lợi thế tuyệt đối vẫn tham gia vào trao đổi quốc tế nếu biết 

phát huy lợi thế so sánh các mặt hàng mà nước mình sản xuất. Lý thuyết này đã 



khắc phục những hạn chế của lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith đã phát 

hiện, một số nét chính của học thuyết lợi thế so sánh của D.Ricardo: 

 Một là, một nước luôn có thể và rất có lợi khi tham gia vào phân công lao 

động quốc tế. 

 Hai là, thương mại quốc tế có thể xảy ra khi có lợi thế so sánh. Lợi thế so 

sánh tồn tại bất cứ khi nào mà tương quan về lao động cho mỗi sản phẩm khác 

nhau giữa hai hàng hóa. 

 Ba là, các quốc gia có thể chuyên môn hóa và xuất khẩu sản phẩm mà họ 

không có lợi thế tuyệt đối so với nước khác, nhưng có lợi thế tuyệt đối giữa hai 

sản phẩm trong nước, tức là sản phẩm có lợi thế tương đối (hay lợi thế so sánh) 

và nhập khẩu sản phẩm mà lợi thế tuyệt đối nhỏ hơn giữa hai sản phẩm trong 

nước (sản phẩm không có lợi thế so sánh). 

 Công thức tính lợi thế so sánh của một sản phẩm X giữa hai quốc gia, hay 

giữa các nước trong cùng khu vực như sau: 

RCA=E1/Ec/E2/Ew 

 Trong đó:  

- RCA ( rate of comparative advantage) hệ số thể hiện lợi thế so sánh 

- E1: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm X của quốc gia trong một năm. 

- Ec: Tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia trong một năm. 

- E2: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm X của thế giới trong một năm 

- Ew: Tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới trong một năm. 

- Nếu RCA ≤ 1: sản phẩm không có lợi thế so sánh. 

- Nếu 1≤  RCA ≤ 2,5 sản phẩm có lợi thế so sánh. 

- Nếu RCA ≥ 2,5 sản phẩm có lợi thế so sánh rất cao. 



Việc vận dụng học thuyết này ta thấy để đẩy mạnh thương mại quốc tế bên 

cạnh khai thác, phát huy tốt các lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, còn phải tăng 

cường việc cải tiến kỹ thuật công nghệ trong quá trình sản xuất, không ngừng 

hoàn thiện các quy trình sản xuất, đổi mới thiết bị, cải tiến mẫu mã… 

1.2.3.  Lý thuyết về tỷ lệ cân đối các yếu tố sản xuất của Hecksher-

Ohlin ( H-O) 

Hecksher – Ohlin là hai nhà kinh tế học Thụy Điển đã đưa ra cách lý giải 

mới về nguồn quốc lợi thế so sánh. Theo hai ông lợi thế so sánh của một quốc 

gia xuất phát từ sự khác biệt về mức độ sẵn có của các yếu tố sản xuất: Đất đai, 

lao động và tư bản. Theo hai ông, nếu các yếu tố sản xuất càng dồi dào thì giá cả 

của nó càng rẻ và ngược lại. Trong một nền kinh tế mở cửa, mỗi nước đều hướng 

đến chuyên môn hóa các ngành sản xuất mà cho phép sử dụng nhiều yếu tố sản 

xuất đối với các yếu tố đó là thuận lợi nhất. Nói cách khác, bằng cách thừa nhận 

là mỗi sản phẩm đòi hỏi một sự liên kết khác nhau các yếu tố sản xuất ( vốn, lao 

động, tài nguyên, đất đai…) và có sự chênh lệch giữa các nước về những yếu tố 

này, mỗi nước sẽ chuyên môn hóa trong những ngành sản xuất cho phép sử dụng 

các yếu tố với chi phí rẻ hơn, chất lượng tốt hơn so với nước khác. Như vậy, cơ 

sở của sự trao đổi, buôn bán quốc tế theo H-O là lợi thế tương đối. 

Tóm lại, học thuyết H-O khuyến khích các quốc gia nên tham gia vào quá 

trình thương mại quốc tế, ngay cả những quốc gia không có lợi thế tuyệt đối. 

1.2.4.  Các lý thuyết mới về thƣơng mại quốc tế 

Đề hoàn thiện lý luận về thương mại quốc tế các nhà kinh tế học tân cổ 

điển và hiện đại đã có những bổ sung cần thiết như sau: 

- Lý thuyết mới cho rằng quy mô kinh tế và học tập kinh nghiệm đóng 

vai trò chủ yếu trong việc xác định lợi thế cạnh tranh. Ngoài “ Bàn tay vô hình” 



do thị trường điều tiết còn phải có “ Bàn tay hữu hình” là Chính phủ có những 

can thiệp mang tính chiến lược để điều tiết sự phát triển của nền kinh tế. 

- Các nhà kinh tế học còn đưa ra giả định về sự học tập công nghệ mới 

thông qua việc khuyến khích thương mại tự do, thu hút đầu tư. 

- Bên cạnh sự can thiệp của chính phủ cải thiện lợi thế cạnh tranh thông 

qua quy mô kinh tế thích hợp nói trên, sự tác động của Chính phủ vào nền giáo 

dục để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển toàn diện của 

đất nước. 

1.2.5.  Kết luận rút ra từ nghiên cứu các lý thuyết thƣơng mại quốc tế 

Nghiên cứu các lý thuyết về thương mại quốc tế, chúng ta rút ra những kết 

luận cơ bản là trong tất cả các lý thuyết đều chỉ ra những lợi ích do thương mại 

đem lại. Theo các cách lý giải khác nhau, các lý thuyết thương mại đã chỉ ra 

được những cơ chế và lý do mà thương mại tạo ra lợi ích cho các quốc gia. Nhìn 

chung, có thể rút ra những nhân xét như sau: 

Thứ nhất, quá trình thương mại quốc tế mang tính chất tất yếu khách quan 

vì kinh tế quốc tế là một tổng thể thống nhất và sự phân công lao động quốc tế là 

một tất yếu khách quan. 

Thứ hai, phát triển thương mại quốc tế mang lại lợi ích cho mọi quốc gia, 

nước giàu cũng như nước nghèo, kém phát triển.Thứ ba, cơ sở xuất khẩu của mỗi 

quốc gia là phải dựa vào lợi thế tương đối và tuyệt đối của mình và thực hiện 

nhập khẩu những mặt hàng mà mình không có lợi thế để phát triển. 

Qua hệ thống cơ sở lý luận hoàn chỉnh trên, ta thấy thương mại quốc tế có 

một vai trò lớn trong sự tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ngoại tệ và tích lũy 

vốn cho nhu cầu đầu tư, tiếp thu những công nghệ mới để nâng cao trình độ sản 

xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, tham gia ngày càng sâu 



vào quá trình phân công lao động quốc tế. Muốn vậy cần phải xây dựng chiến 

lược phát triển thương mại quốc tế đúng đắn nhằm khai thác tốt các lợi thế quốc 

gia. 

1.3.  Quan điểm của Đảng ta về hội nhập kinh tế quốc tế 

Ngày nay quốc gia nào tách khỏi dòng thác của hội nhập kinh tế quốc tế là 

tự hủy diệt mình. Tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu đều tìm cách 

để hội nhập kinh tế quốc tế một cách hiệu quả nhất. Việt Nam đã và đang bước 

vào nền kinh tế hội nhập với những lợi thế và thách thức, chúng ta hội nhập theo 

những quan điểm riêng của mình, do đó nắm vững những quan điểm của Đảng ta 

về hội nhập kinh tế quốc tế là rất quan trọng, sau đây là những quan điểm của 

Đảng ta: 

- Hội nhập kinh tế quốc tế là yêu cầu do nội sinh, yêu cầu xây dựng nền 

kinh tế độc lập tự chủ, nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa. Hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. 

- Hội nhập kinh tế phải gắn liền với độc lập, chủ quyền của đất nước, ở 

đây chúng ta phải hiểu rõ, cần có tư duy về kinh tế độc lập tự chủ. Kinh tế độc 

lập tự chủ khác với kinh tế tự cung tự cấp. Độc lập tự chủ về kinh tế trong hội 

nhập kinh tế là khẳng định hội nhập để khai thác các mặt có lợi cho sự phát triển 

kinh tế của ta từ nền kinh tế thế giới. Do đó, muốn đảm bảo tự chủ phải mở cửa 

cả về cơ cấu kinh tế và cơ chế kinh tế, phải đa phương hóa không để cho một 

nước nào, một tập đoàn nào giữ vị trí độc quyền, chi phối bất kỳ lĩnh vực nào, 

sản phẩm thiết yếu nào của nền kinh tế chúng ta. Phải tìm ra mọi cách tạo ra sự 

cạnh tranh giữa các đối tác và cũng đề phòng sự lợi dụng cạnh tranh của các tổ 

chức kinh tế  quốc tế với chúng ta. Muốn giữ độc lập tự chủ trong hội nhập phải 

giữ ổn định kinh tế, đối phó kịp thời với những tác động từ bên ngoài. Bởi vậy 

phải xây dựng những sợi dây an toàn cho nền kinh tế quốc gia; chẳng hạn như 



xây dựng và thực hiện các mối quan hệ hợp lý trong tỷ lệ tích luỹ tối thiểu trong 

GDP, tỷ lệ vốn vay, tỷ lệ trả nợ hàng năm, tỷ lệ vay ngắn hạn, trung hạn và dài 

hạn, mức thâm hụt tối đa trong cán cân thương mại và cán cân thanh toán quốc 

tế, tỷ lệ đầu tư trực tiếp và gián tiếp của nước ngoài đối với cổ phiếu, trái phiếu. 

Muốn giữ vững độc lập tự chủ trong hội nhập còn phải ra sức nâng cao năng lực 

làm chủ kỹ thuật, phải nhanh chóng đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi thạo việc, điều 

cốt lõi là chúng ta phải phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống 

cho toàn dân, thực hiện công bằng xã hội… đây là nền tảng vững chắc cho chúng 

ta vừa hội nhập vừa giữ được chủ quyền độc lập tự chủ. 

- Chủ động hội nhập dựa vào nội lực là chính, đi đôi với tranh thủ tối đa 

ngoại lực bên ngoài. Xây dựng nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và quốc tế, 

hướng mạnh về xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu bằng những sản phẩm 

trong nước sản xuất trong sản xuất. 

- Nhanh chóng điều chỉnh cơ cấu thị trường, xây dựng đồng bộ thị 

trường trong nước ( thị trường hàng hóa, nhân lực, tiền tệ, bất động sản) để đủ 

sức hội nhập khu vực, toàn cầu, xử lý đúng đắn lợi ích giữa ta và đối tác. 

- Song song với việc xây dựng sự phát triển đồng bộ của thị trường, 

chúng ta nhanh chóng xây dựng các doanh nghiệp vững mạnh. Doanh nghiệp là 

đội quân xung kích vô cùng quan trọng trong việc hội nhập kinh tế.  

- Phải chủ động tham gia cộng đồng thương mại thế giới, tích cực tham 

gia đàm phán thương mại, tham gia các diễn đàn, các tổ chức, các hiệp định, 

định chế quốc tế một cách chọn lọc với những bước đi tỉnh táo và thích hợp. 

1.4.  Các nhân tố tác động đến hoạt động xuất khẩu 

Để đẩy mạnh được hoạt động xuất khẩu bất kỳ một loại sản phẩm, lĩnh 

vực, ngành nghề chúng ta phải xác định đúng đắn các nhân tố tác động lên giá trị 



xuất khẩu để từ đó có thể đưa ra nguyên nhân và vận dụng các điều kiện khách 

quan nhằm mang lại giá trị tối ưu nhất. Như ngành dịch vụ xuất khẩu, ngành chế 

biến nông sản xuất khẩu, ngành công nghiệp xuất khẩu… mỗi ngành có những 

nhân tố tác động riêng mà qua đó có thể đẩy mạnh việc xuất khẩu của mình. 

Trong phạm vi nghiên cứu của chuyên đề thì việc đẩy mạnh xuất khẩu điều 

chúng ta phải tối ưu được các nhân tố như: Chi phí sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp, người sản xuất; Thị trường tiêu thụ; chính sách vĩ mô của nhà 

nước…  

1.4.1.  Chi phí sản xuất kinh doanh 

Đối với người quản lý thì chi phí là mối quan tâm hàng đầu, Lợi nhuận thu 

được cao hay thấp bị ảnh hưởng trực tiếp từ những chi phí phát sinh. Do đó, vấn 

đề đặt ra là làm sao tối thiểu chi phí, kiểm soát được các khoản chi phí. Nhận 

diện và phân tích được các loại chi phí là điều mấu chốt để có thể quản lý chi 

phí, từ đó có những quyết định đúng đắn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và 

xuất khẩu hàng hóa hiệu quả. 

Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phát sinh các hao phí, như 

nguyên vật liệu, tài sản cố định, sức lao động… Biểu hiện bằng tiền của các hao 

phí trên toàn bộ phát sinh nói trên gọi là chi phí như chi phí nguyên vật liệu, chi 

phí khấu hao tài sản, chi phí nhân công… 

Chi phí hoạt động sản xuất phát sinh một cách khách quan, nó luôn thay 

đổi trong quá trình tái sản xuất và gắn liền với sự đa dạng, sự phức tạp của từng 

loại hình sản xuất. 

Chi phí được xem như một trong những chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả quản 

lý, hoạt động sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm sao kiểm soát tốt được 

các khoản chi phí. Nhận diện, phân tích các chi phí phát sinh là điều mấu chốt để 

có thể kiểm soát chi phí, từ đó có những quyết định đúng đắn trong hoạt động 



sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp. Để đáp ứng được yêu cầu trên chi phí 

được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau: 

+ Chi phí tƣ liệu sản xuất 

Là toàn bộ các điều kiện vật chất kỹ thuật tối cần thiết cho quá trình sản 

xuất. 

- Cấu trúc tư liệu sản xuất bao gồm 02 bộ phận là đối tượng lao động và 

tư liệu lao động. 

Đối tượng lao động là bộ phận của giới tự nhiên mà lao động của con 

người tác động vào làm thay đổi hình thái của nó cho phù hợp với mục đích của 

con người. 

Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền 

dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động nhằm biến đối tượng lao 

động thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người.  

Sản xuất không thể tiến hành được nếu không có tư liệu sản xuất.  

Trong ngành sản xuất hạt điều thì chi phí tƣ liệu sản xuất bao gồm: 

+  Chi phí sử dụng đất: 

- Nhà nước với tư cách đại diện quyền lợi toàn dân nắm quyền sở hữu 

ruộng đất, các chủ thể kinh tế sử dụng ruộng đất đều có quyền lợi và nghĩa vụ 

theo đúng pháp luật hiện hành. Những đơn vị, cá nhân sử dụng ruộng đất có 

trách nhiệm với chủ sở hữu và có quyền lợi khi sử dụng đất. Trách nhiệm ở đây 

chính là phần thuế phải nộp bằng tiền cho chủ sở hữu, căn cứ tình hình thực tế 

của từng khu vực và chính sách phát triển kinh tế vùng mà mỗi khu vực sẽ áp 

dụng mức thu thuế là khác nhau. Bên cạnh trách nhiệm như vậy doanh nghiệp, 

cá nhân sử dụng đất vào sản xuất sẽ được hưởng những giá trị mà đất mang lại. 



- Chi phí sử dụng đất chiếm vị trí rất quan trọng vì trên cùng một khu 

vực sẽ áp dụng một mức thuế như nhau nhưng nếu sản xuất tốt, áp dụng đúng 

khoa học kỹ thuật, trồng loại cây phù hợp… giá trị nông sản tạo ra từ đất sẽ cao 

hơn, từ đó thu nhập của người dân, doanh nghiệp cũng sẽ cao. 

+  Chi phí công nghệ: 

- Công nghệ là kiến thức có hệ thống về quy trình, kỹ thuật dùng để chế 

biến vật liệu và thông tin. Nó bao gồm kiến thức, thiết bị, phương pháp, các hệ 

thống nhằm tạo ra hàng hóa và cung cấp dịch vụ. 

- Chi phí công nghệ chiếm vị trí rất quan trọng trong quá trình sản xuất 

đẩy mạnh xuất khẩu, vì khi thay đổi công nghệ mới thì yêu cầu đầu tiên là chi 

phí để đổi mới, chi phí này thường rất lớn và ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong 

một giai đoạn phát triển, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận, doanh số của doanh 

nghiệp trên thị trường, chi phí quản lý, chi phí đào tạo lại… nhưng khi chúng ta 

ký kết các hiệp ước song phương, đa phương với các nước theo yêu cầu của các 

thị trường nếu sản phẩm không được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại 

sẽ không được nhập khẩu vào các thị trường đó. Trong thời gian tới nếu các 

doanh nghiệp không mạnh dạn thay đổi công nghệ sản xuất thì thị trường xuất 

khẩu sẽ dần bị thu hẹp là việc không thể tránh khỏi. 

+  Chi phí vận chuyển: 

- Chi phí vận chuyển được hiểu không đơn thuần là chi phí vận chuyển 

thành phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, mà còn được hiểu là chi phí vận 

chuyển nguyên liệu từ người cung cấp đến các nhà máy sản xuất, hay từ nhà 

cung cấp trung gian đến các doanh nghiệp sản xuất… 

- Chi phí vận chuyển được tính trực tiếp trong chi phí sản xuất của doanh 

nghiệp, do đó nó chiếm vị trí rất quan trọng trong quá trình sản xuất. Nếu đơn vị 

ở gần thị trường tiêu thụ thì chi phí vận chuyển thấp, giá thành sản phẩm thấp, 



sản phẩm có sức cạnh tranh, và khả năng tiếp cận thị trường nhanh chóng… lợi 

nhuận doanh nghiệp đạt được sẽ cao. Ngược lại, nếu chi phí vận chuyển lớn sẽ 

dẫn đến lợi nhuận của doanh nghiệp bị suy giảm. 

+  Chi phí nhân công: 

- Chi phí nhân công là chi phí được chi trả trực tiếp, hoặc gián tiếp cho 

con người phục vụ cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp. bao gồm chi phí tiền 

công của công nhân trực tiếp tham gia sản xuất từ phơi, tách, trộn, hấp ,… tiêu 

thụ sản phẩm, lương công nhân vận chuyển bốc, xếp, dỡ, bảo quản nguyên vật 

liệu. 

- Các khoản làm đêm thêm giờ, các khoản phụ cấp có tính chất lương 

như phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên… 

- Chi phí nhân công chiếm vị trí quan trọng nhất trong quá trình sản xuất 

của các doanh nghiệp vì đây là lực lượng chính tạo ra thành phẩm cho đơn vị, 

nếu không có lực lượng này sẽ không thể tạo ra sản phẩm nhưng lương nhân 

công quá cao sẽ dẫn đến chi phí sản xuất tăng, giá thành sản phẩm tăng, sức cạnh 

tranh của sản phẩm giảm, lợi nhuận của doanh nghiệp giảm, và ngược lại. Vì vậy 

doanh nghiệp phải có chính sách lương phù hợp với hoàn cảnh của địa phương 

qua đó đảm bảo yêu cầu cho nhân công đảm bảo cuộc sống và doanh nghiệp vẫn 

đảm bảo được lợi nhuận của mình.  

+ Chi phí khác: là các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất tiêu thụ 

sản phẩm bao gồm một số chi phí như: 

- Chi phí bán hàng: là toàn bộ chi phí phát sinh cần thiết để tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hóa, bao gồm các khoản chi phí như: chi phí bốc vác, bao bì, lương 

nhân viên bán hàng, hoa hồng bán hàng, khấu hao tài sản cố định và những chi 

phí liên quan đến dự trữ, bảo quản sản phẩm, hàng hóa… 



- Chi phí quản lý doanh nghiêp: Là toàn bộ những chi phí chi ra cho việc 

tổ chức và quản lý trong toàn doanh nghiệp. Đó là những chi phí hành chính, kế 

toán, quản lý chung…  

1.4.2.  Thị trƣờng tiêu thụ 

Thị trường ra đời gắn với nền sản xuất hàng hoá, nó là môi trường để tiến 

hành các hoạt động giao dịch mang tính chất thương mại của mọi doanh nghiệp. 

Trong một xã hội phát triển, thị trường không nhất thiết chỉ là địa điểm cụ thể 

gặp gỡ trực tiếp giữa người mua và người bán mà doanh nghiệp và khách hàng 

có thể giao dịch thoả thuận với nhau thông qua các phương tiện thông tin viễn 

thông hiện đại. Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hoá, khái niệm thị 

trường càng trở nên phong phú, có một số khái niệm phổ biến: 

Theo Mac hễ ở đâu và khi nào có sự phân công lao động xã hội, có sản 

xuất hàng hóa thì ở đó và khi ấy có thị trường. Thị trường chẳng qua là sự biểu 

hiện của phân công lao động và có thể phát triển vô hạn. 

Theo quan điểm của Marketing hiện đại: thị trường bao gồm những khách 

hàng tiềm ẩn cùng có một nhu cầu hay mong muốn cụ thể; sẵn sàng có khả năng 

tham gia trao đổi để thoả mãn nhu cầu và mong muốn đó. Thị trường tiêu thụ 

bao gồm thị trường trong nước và thị trường quốc tế: 

+  Thị trường trong nước: 

- Là nơi trao đổi mua bán hàng hoá giữa người sản xuất hàng hoá và 

người tiêu thụ hàng hoá trên một phạm vi lãnh thổ một quốc gia. Đối với bất kỳ 

một quốc gia nào, thị trường nội địa cũng góp phần quan trọng vào sự bền vững 

của tăng trưởng kinh tế. Thị trường trong nước phát triển sẽ tạo ra nhiều nhà kinh 

doanh giỏi và kích thích sản xuất trong nước, cung cấp thêm nhiều hàng hoá cho 

xuất khẩu 



+  Thị trường quốc tế: 

- Thị trường quốc tế là lĩnh vực trao đổi hàng hóa và dịch vụ trên phạm 

vi toàn thế giới. Nó tác dụng thúc đẩy thị trường trong nước của các nước tham 

gia gắn bó chặt chẽ với nhau. Ngày nay, không một quốc gia nào tách khỏi thị 

trường thế giới mà có thể phát triển nền kinh tế của mình. 

- Thị trường quốc tế ngày nay có những bước phát triển mới về quy mô, 

cơ cấu, phương thức và cơ chế vận hành… Nếu như trước đây, thị trường thế 

giới chủ yếu là lưu thông hàng hóa, trao đổi dịch vụ, chuyển giao công nghệ, 

hiện nay lưu thông tiền tệ ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trên 

thị trường thế giới. Tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp ngày càng giảm. Thành 

phẩm công nghiệp chế tạo chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều so với sản phẩm sơ chế; 

tỷ trọng nhiên liệu tăng cao, sản phẩm máy móc tăng rất nhanh so với các loại 

hàng hóa khác. Phương thức thương mại quốc tế ngày càng phong phú, các quan 

hệ kinh tế thế giới ngày càng đa dạng: Toàn cầu và khu vực, đa phương và song 

phương… sự cạnh tranh trên thị trường thế giới ngày càng gay gắt. Trong khi 

hợp tác, các nước đều sử dụng mọi thủ đoạn cạnh tranh để giành giật thị trường, 

khống chế thị trường, thông qua các Doanh nghiệp xuyên quốc gia xâm nhập thị 

trường nước khác. 

1.4.3.  Chính sách vĩ mô của nhà nƣớc 

Các nền kinh tế thị trường nguyên thủy dựa trên cơ sở sản xuất và trao đổi 

giản đơn có thể hoạt động hiệu quả mà không cần sự can thiệp của nhà nước. 

Tuy nhiên, vì nền kinh tế tăng trưởng dưới tác động bên ngoài ngày một phức tạp 

nên sự can thiệp của nhà nước xuất hiện tất yếu cho sự hoạt động có hiệu quả của 

nền kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế thị trường phát triển nhà nước có ba 

chức năng chính: can thiệp, quản lý và điều hòa phúc lợi. Mặc dù còn có những 



hạn chế nhất định, song hoạt động điều tiết của nhà nước vẫn là một trong các 

hoạt động của nền kinh tế thị trường. 

Thuế là khoản đóng góp bắt buộc theo luật của mỗi tổ chức cá nhân đối 

với nhà nước, không hoàn trả trực tiếp ngang giá, nhưng được dùng để trang trải 

các chi phí vì lợi ích chung của toàn dân như: quốc phòng, an ninh, y tế, giáo 

dục, an sinh xã hội… Chính sách thuế bao gồm: 

+  Thuế nhập khẩu nguyên liệu: 

- Là một loại thuế mà một quốc gia hay lãnh thổ đánh vào nguyên liệu có 

nguồn gốc từ nước ngoài trong quá trình nhập khẩu. Khi phương tiện vận tải ( 

tàu thủy, máy bay, phương tiện vận tải đường bộ hay đường sắt) đến cửa khẩu 

biên giới thì cơ quan chức năng nước sở tại sẽ kiểm tra hàng hóa so với kê khai 

đồng thời tính thuế nhập khẩu theo các quy ước đã định trước. 

- Thông qua thuế nhập khẩu chúng ta có thể khuyến khích phát triển và 

bảo hộ một số ngành nghề trong nước. Tuy nhiên quá trình bảo hộ phải theo lộ 

trình cam kết với các nước vì nếu bảo hộ quá lâu sẽ bị phản ứng từ các nước có 

quan hệ thương mại song phương hoặc đa phương với chúng ta. 

- Nếu nguyên liệu sản xuất sản phẩm trong nước thiếu và khó sản xuất 

chúng ta đánh thuế nhập khẩu thấp hoặc không đánh thuế sẽ kích thích các doanh 

nghiệp trong nước tìm kiếm nhiều nhà cung cấp nước ngoài cung cấp nguyên 

liệu cho chúng ta. Qua đó, giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng mở rộng quy 

mô sản xuất trong nước góp phần giải quyết việc làm tại chỗ. 

+  Thuế xuất khẩu  hàng hóa: 

- Thuế xuất là một loại thuế đánh vào các hàng hóa mậu dịch được phép 

xuất khẩu qua biên giới Việt Nam. 



- Thuế xuất khẩu cấu thành trong giá hàng hóa, làm tăng giá hàng hóa, 

do đó có tác dụng điều tiết xuất khẩu và hướng dẫn tiêu dùng. Bởi vì hàng hóa 

xuất khẩu phụ thuộc vào sức tiêu dùng vì yếu tố này phụ thuộc giá cả. Giá của 

hàng hóa cao hay thấp ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nó trên thị trường thế 

giới. Nếu chúng ta đánh thuế xuất khẩu mặt hàng sản xuất trong nước quá cao sẽ 

ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của sản phẩm đối với các sản phẩm nội địa mà 

nước ta xuất khẩu. 

- Thuế xuất nhập khẩu góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại giữa 

Việt Nam và các nước trong khu vực; các nước trên thế giới. 

+  Các chính sách khác: 

- Chính sách hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp mục đích giúp các 

doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất qua đó tiếp cận với thị trường quốc tế. 

- Chính sách hỗ trợ vốn vay cho người nông dân qua đó họ có thể mở 

rộng và tái sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm. 

- Hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ cho một số doanh nghiệp, cá 

nhân. Hình thức hỗ trợ có thể hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện dây truyền sản xuất 

qua đó làm mô hình điểm cho các doanh nghiệp khác học tập kinh nghiệm và 

thực hiện đổi mới dây truyền và công nghệ sản xuất cũ. 

- Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực 

chẳng hạn như đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ý nghĩa của đề án 

ngoài việc giải quyết việc làm cho các đối tượng không có việc làm sống tại địa 

phương, tập hợp họ lại đào tạo các kỹ năng chủ yếu của các ngành nghề tại địa 

phương còn thiếu. Sau khi đào tạo xong sẽ tiếp cận được quy trình sản xuất hiện 

đại và có thể tham gia sản xuất tại các nhà máy ở địa phương và các Doanh 

nghiệp khác trong các khu công nghiệp, khu chế suất, với chất lượng lao động 

cao. 



- Chương trình xúc tiến thương mại trên toàn cầu, thông qua các cuộc 

hội nghị triển lãm toàn quốc, thế giới, hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp tham 

gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và đặc biệt là các sản 

phẩm chủ lực có sức cạnh tranh với các nước trên thế giới. 

1.5.  Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với sự phát triển kinh tế 

-  xã hội tỉnh Bình Phƣớc 

Năm 2005 kim ngạch xuất khẩu của Bình Phước chỉ có 176, 389 triệu 

USD; Năm 2006 là 245,732 triệu USD; Năm 2007 là 330,734 triệu USD; Năm 

2008 là 374,247 triệu USD; Năm 2009 là 410,000 triệu USD; năm 2010 là 506,4 

triệu USD. Tốc độ tăng Bình quân hàng năm là 30,1% thể hiện tốc độ phát triển 

nhanh đối với một tỉnh mới được chia tách mới 14 năm, nhìn chung mặt hàng 

xuất khẩu tại địa phương chủ yếu là nông sản chế biến, chiếm tỷ trọng khoảng từ 

80% - 90%, gồm các mặt hàng: mủ cao su, hạt điều nhân, hạt tiêu, tinh bột, mì 

đũa tre… còn lại là sản phẩm nông sản khác, hàng dệt may, hàng điện tử. Xuất 

khẩu có vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển và duy trì ổn định kinh tế 

- xã hội tại địa phương. Thông qua đó tạo ra nguồn ngoại tệ rất lớn để nhập khẩu 

trang thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tiến kỹ thuật và nguyên liệu đầu vào từ 

nước ngoài… Từ các nguồn thu của xuất khẩu, nó hòa vào các nguồn vốn khác 

tại địa phương để thực hiện xây dựng các công trình phục vụ cho xã hội, cho tái 

sản xuất, ví dụ như năm 2008 là 739,1 tỷ đồng, năm 2009 là 727,086 tỷ đồng, 

năm 2010 là 797,765 tỷ đồng.  

Bên cạnh đó, chính xuất khẩu tăng trưởng nhanh và bền vững tại địa 

phương tạo nên nền tảng cho việc nhập khẩu nguyên liệu cho các ngành nghề có 

khả năng xuất khẩu cao tại địa phương, chẳng hạn như: Năm 2005 kim ngạch 

nhập khẩu chỉ là 23,977 triệu USD; Năm 2006 là 34,714 triệu USD; Năm 2007 

là 61,647 triệu USD; Năm 2008 là 91,196 triệu USD; Năm 2009 là 100 triệu 



USD; Năm 2010 là 116,2 triệu USD. Chính nền sản xuất thương mại tại địa 

phương không ngừng phát triển nên một số mặt hàng, nguồn nguyên liệu tại địa 

phương, cũng như các tỉnh khác trong cả nước không đáp ứng được nên Bình 

Phước đã không phải mở rộng vùng địa bàn để tìm kiếm bổ sung nguồn nguyên 

liệu cho sản xuất. Nguyên liệu địa phương chủ yếu nhập khẩu trong những năm 

qua: hạt điều thô, Xơ, sợi dệt, linh kiện hàng may mặc. 

Chính nhờ có xuất khẩu mà các doanh nghiệp tại địa phương đã tích cực 

tìm kiếm cho mình đầu ra thích hợp, trong những năm đầu mới thành lập các 

doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu hàng hóa cho thị trường Trung Quốc nhưng 

trong quá trình sản xuất nhiều doanh nghiệp đã bị các nhà nhập khẩu Trung 

Quốc sử dụng nhiều chính sách mà nhà sản xuất tại địa phương bị tổn thất nặng 

nề. Do đó, để tránh tình trạng bị chèn ép trên thương trường, nhiều doanh nghiệp 

tại địa phương đã tìm kiếm nơi tiêu thụ hàng hóa ở các thị trường khác, mặc dù 

vẫn là hình thức gia công hoặc sơ chế sản xuất là chính nhưng đến nay các doanh 

nghiệp trên địa phương đã cung ứng ở rất nhiều thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật 

Bản,… Qua đó tạo được thế chủ động và công bằng hơn trong việc kinh doanh 

đa phương với các nước trên thế giới. 

Điều quan trọng nhất đối với việc đẩy mạnh xuất khẩu tại địa phương 

trong thời gian qua là đi đúng với quy luật khách quan vì nhờ có xuất khẩu mà 

làm cho cán cân thương mại trong tỉnh được cân bằng, đặc biệt là giảm dần tỷ 

trọng nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng trong công nghiệp, thương mại và dịch 

vụ. Đến nay tỷ trọng trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm hơn 50% tổng số lao 

động trong toàn tỉnh, lao động trong công nghiệp, dịch vụ chiếm gần 50% nhưng 

với tốc độ tăng trưởng của các năm gần đây tỷ trọng lao động đã chuyển dịch 

dần sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ ngày một nhiều, đa dạng hơn. Chính 

có xuất khẩu tăng nhanh mà việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Bình Phước 

trong 10 năm qua đã đạt được thành quả nhất định chẳng hạn như năm 2000 thì 



tỷ trọng nông nghiệp chiếm 64,5% , công nghiệp chỉ chiếm 10% còn lại là dịch 

vụ nhưng đến năm 2010 thì tỷ lệ Nông nghiệp chỉ còn lại là 47,1%, công nghiệp 

24,1%, dịch vụ là 28,8%. Nếu duy trì được tốc độ xuất khẩu hàng hóa bình quân 

năm là 30,1% thì trong 10 năm tới Bình phước sẽ là tỉnh có cơ cấu kinh tế theo 

hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, sản phẩm chủ yếu sẽ là các sản 

phẩm công nghiệp.  

+ Vai trò của xuất khẩu hạt điều đối với sự phát triển tỉnh Bình 

Phƣớc 

Bảng 1.1: Bảng so sánh giá trị công nghiệp xuất khẩu điều với các ngành 

công nghiệp khác tỉnh Bình Phƣớc 

Stt   Nội dung   Năm 2000   Năm 2008   Năm 2009   Năm 2010  

    

1  

 CN chế biến 

điều  

  

161  

  

0,32  

  

1.203  

  

0,41  

  

1.080  

  

0,35  

  

1.260  

  

0,29  

    

2   CN khác  

  

336  

  

0,68  

  

1.725  

  

0,59  

  

2.017  

  

0,65  

  

3.140  

  

0,71  

    

3   Tổng cộng  

  

497  

  

1,00  

  

2.928  

  

1,00  

  

3.097  

        

1  

  

4.400  

        

1  

 (Nguồn: Niên giám thống kê Cục thống kê tỉnh Bình Phước) 

Trên bảng so sánh số liệu ta thấy trong 10 năm qua sản phẩm hạt điều xuất 

khẩu trong ngành công nghiệp của tỉnh có vai trò hết sức quan trọng trong việc 

ổn định xã hội và tăng trưởng kinh tế. Cụ thể trong năm 2000 thì tỷ trọng hạt 

điều xuất khẩu chiếm 32% tổng kim ngạch xuất khẩu các ngành công nghiệp 

trong toàn tỉnh, tổng giá trị xuất khẩu chỉ 161 tỷ đồng nhưng đến năm 2008 thì tỷ 

trọng trong ngành công nghiệp chế biến hạt điều đã vươn lên trở thành một 

ngành mũi nhọn của tỉnh, trong năm 2008 mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó 

khăn, thu ngân sách bị ảnh hưởng nặng nề nhưng ngành điều lại là điểm sáng 

trong giai đoạn khủng hoảng, góp cán cân xuất nhập khẩu trong tỉnh luôn dương. 

Thực tế trong năm 2008 thì ngành điều trong tỉnh đã có nhiều đối tác, thị phần 

được mở rộng sang nhiều nước trên thế giới, nhưng đến năm 2009 và năm 2010 



ngành công nghiệp sản xuất hạt điều xuất khẩu trong tỉnh đã có một số biến động 

dẫn đến giá trị sản xuất trong 02 năm đã giảm, cụ thể năm 2010 tỷ trọng công 

nghiệp hạt điều xuất khẩu chỉ còn 29% còn các ngành công nghiệp khác là 71%, 

nguyên nhân do người dân chuyển mục đích trồng cây từ cây điều sang một số 

loại cây khác có giá trị cao hơn, dẫn đến nguồn nhiên liệu trong tỉnh giảm sút. Vì 

vậy, doanh nghiệp phải mua hạt điều làm nguyên liệu với giá cao hơn dẫn đến 

giá thành sản phẩm cao làm giảm sút một số thị phần. Mặt khác, các ngành công 

nghiệp khác trong tỉnh cũng tăng trưởng tương đối nhanh như các ngành công 

nghiệp sản xuất cao su, dệt may, gia công hàng điện tử… nên dẫn đến tỷ trọng 

của ngành điều giảm. Tuy nhiên, ngành công nghiệp sản xuất điều vẫn giữ được 

tốc độ gia tăng giá trị sản xuất của ngành, biểu hiện giá trị sản xuất hạt điều xuất 

khẩu tăng từng năm. Do đó, trong thời gian qua hạt điều xuất khẩu tại tỉnh Bình 

Phước đã và đang là ngành góp phần vào sự phát triển ổn định kinh tế và là 

ngành luôn được sự quan tâm đặc biệt của địa phương trong thời kỳ hội nhập 

phát triển kinh tế, góp phần rất lớn vào chuyển dịch cơ cấu ngành nghề và đang 

vươn lên trở thành một ngành mũi nhọn của tỉnh. Để có một cái nhìn tổng quát 

đối với một ngành sản xuất có tỷ trọng xuất khẩu cao tại địa phương, tác giả đi 

vào phân tích thực trạng của ngành chế biến xuất khẩu điều tỉnh Bình Phước. 

 

 

 

 

 

 

 



CHƢƠNG 2: 

THỰC TRẠNG NGÀNH CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU 

HẠT ĐIỀU TỈNH BÌNH PHƢỚC 

 

2.1. Các nhân tố kinh tế tự nhiên xã hội ảnh hƣởng đến hoạt 

động xuất khẩu hạt điều ở tỉnh Bình Phƣớc 

2.1.1. Những đặc điểm tự nhiên 

Bình phước là tỉnh miền núi với tổng diện tích tự nhiên là 6.872,06 km
2 

, 

dân số khoảng 874.961 người, xấp xỉ 1% dân số toàn quốc, mật độ dân số 122 

người/ km
2 

. Được phân chia thành 10 đơn vị hành chính bao gồm các huyện thị 

xã: Bù Gia Mập; Bù Đăng; Đồng Phú; Hớn Quản; Chơn Thành; Đồng Xoài; 

Phước Long; Bình Long; Lộc Ninh; Bù Đốp. 

Bình Phước nằm trong vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát 

triển nông nghiệp, với khí hậu nhiệt đới cận xích đạo có 02 mùa rõ rệt, địa hình 

miền núi nhưng ít dốc, tài nguyên đất có chất lượng cao. Chính những điều kiện 

đó hình thành những vùng tập trung sản xuất cây nông sản chất lượng có thể xuất 

khẩu hàng đầu trong cả nước được như cà phê, tiêu, điều, cao su, ca cao… 

Bình phước nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, đây là vùng có 

trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật vào loại lớn nhất cả nước, Vì vậy, Bình 

Phước có điều kiện thuận lợi trong việc huy động vốn, nguồn nhân lực có tay 

nghề cao, khoa học chế biến và thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó cũng có những 

khó khăn chẳng hạn như có sự cạnh tranh khốc liệt từ các tỉnh lân cận trong việc 

thu hút vốn đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu chủ lực vì có sự tương đồng về điều kiện 

thuận lợi. 

Bình Phước có khoảng 240 km là biên giới với vương quốc Campuchia sẽ 

có những khó khăn trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng, nhưng cũng có những 



thuận lợi trong việc mở rộng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giao lưu trao 

đổi kinh tế. Tuy nhiên, với đường biên giới như vậy có rất nhiều khó khăn trong 

việc ổn định trật tự xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, nạn phá rừng hoành hành và 

diễn biến ngày một phức tạp, nếu rừng bị phá hủy nhiều sẽ dẫn đến hệ sinh thái 

bị tàn phá, nguồn nước không đảm bảo, dễ bị lũ về mùa mưa gây thiệt hại cho 

ngành sản xuất nông nghiệp, cũng như nhiều ngành nghề khác 

+  Về địa hình có 03 dạng chính như sau: 

Địa hình núi thấp: có độ cao tuyệt đối 300-600 m, tạo thành từ các núi sót, 

rải rác thuộc phần cuối của dãy trường sơn từ Tây nguyên đổ xuống. Tập trung 

kiểu địa hình này ở phía đông bắc của tỉnh thuộc các huyện như: Bù Đăng, 

Phước Long, Bắc Đồng Phú. 

Địa hình đồi và đồi thấp: Đây là dạng địa hình chính của tỉnh, độ cao tuyệt 

đối từ 100-300 m, có bề mặt lượn sóng nhẹ, kết nối với các dãy bazan, đá phiến 

và phù xa cổ. Các đồi có đỉnh bằng, sườn dốc thoải. Kiểu địa hình này rất thuận 

lợi cho việc bố trí phát triển đất nông nghiệp nói chung. 

 Địa hình bằng trũng: Địa hình này thuôc các vùng đất tích tụ, là các bồi 

trũng hay vùng phẳng đồi núi ở độ cao < 100m. 

Địa hình có độ dốc < 15
0 

thuận lợi cho việc phát triển cây nông nghiệp 

chiếm 70% diện tích lãnh thổ, trong đó địa hình rất thuận lợi chiếm 50,9%; thuận 

lợi là 19,1%. Địa hình không thuận lợi cho phát triển cây nông nghiệp chỉ chiếm 

khoảng 16.4% diện tích lãnh thổ.  

Địa hình như Bình Phước là yếu tố rất thuận lợi cho phát triển các loại cây 

công nghiệp nói chung, cây điều nói riêng. Mặc dù, cây điều có thể chịu được 

khí hậu và điều kiện khắc nghiệt. Khí hậu nhiệt đới với một lượng mưa vừa phải 

sẽ là điều kiện tối ưu để cây điều phát triển. Nhưng nhìn chung độ cao nơi trồng 

điều so với mực nước biển càng cao thì năng suất càng thấp. Hầu như diện tích 



của toàn tỉnh có độ cao tuyệt đối so với mực nước biển là 100-300m với độ cao 

đa phần như vậy nên nhiệt độ ở những vùng này thường giao động trong khoảng 

24
0 

đến 28
0 

đây là nhiệt phù hợp cho việc phát triển cây điều qua đó cho năng 

suất, chất lượng cao. 

Hạn chế gặp phải với địa hình này là khả năng giữ nước rất kém. Một số 

vùng có khả năng bị lũ quét gây nên thiệt hại người và diện tích canh tác, mặt 

khác với địa hình như vậy khi có lốc xoáy thì không có nhiều cản trở đường đi 

của các cơn lốc do đó dễ bị tổn thất cây điều trên diện rộng. 

+  Đặc điểm các nhóm đất phù hợp với cây điều: 

Nhóm đất xám: có diện tích 93.889 ha ( 13,7%) phân bổ chủ yếu ở Chơn 

Thành 33.837 ha, Bình Long và Hớn Quản 25.025 ha, Đồng Phú 10.754 ha, Lộc 

Ninh 10.483 ha, Phước Long và Bù Gia Mập 1.043 ha. Trong nông nghiệp các 

loại hình sử dụng đất rất phong phú kể cả các cây dài ngày như cao su, cà phê, 

điều…  

Đất nâu đỏ và nâu vàng trên bazan: có 396.697 ha chiếm 57,86% và chiếm 

60% quỹ đất đỏ vùng ĐNB và chiếm 17,26% quỹ đất bazan toàn quốc. Phân bổ 

chủ yếu ở các huyện như: Phước Long và Bù Gia Mập: 155.822 ha, Bù Đăng 

108.804 ha, Bình Long và Hớn Quản 40.590 ha, Lộc Ninh 34.778 ha, Đồng Phú 

31.045 ha… Đây là loại đất chất lượng cao nhất trong các loại đất đồi núi ở Việt 

Nam. Nó thích hợp với rất nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Tuy vậy 

khả năng sử dụng loại đất này phụ thuộc rất nhiều vào độ dầy tầng đất hữu hiệu. 

Nếu độ dầy tầng đất hữu hiệu cao, thì  nên trồng các loại cây dài ngày như điều, 

cao su, cà phê. 

Thuận lợi: Theo nhiều kết quả nghiên cứu thì cây điều sinh trưởng và cho 

năng suất cao ở các vùng đất sâu, thành phần cơ giới nhẹ, thoát nước tốt. Cây 

phát triển trên các vùng đất sét pha cát không có tầng đất cát. Tuy nhiên trên thực 



tế thì cây điều cho năng suất và chất lượng hạt rất cao ở các vùng đất đỏ, đất 

bazan. Nếu nhìn vào tổng thể diện tích đất tại tỉnh Bình Phước thì đất đỏ, đất 

bazan chiếm gần 60% diện tích toàn tỉnh, đây là một thuận lợi rất lớn đối với 

việc phát triển ngành điều từ trồng trọt cho đến sản xuất tạo ra thành phẩm sau 

nhân điều xuất khẩu. 

+  Tài nguyên nước: 

Bình Phước có vị trí thượng nguồn của khu vực, là nơi duy trì nguồn nước 

là nơi xây dựng các công trình thủy lợi lớn, nhưng khả năng cung cấp nước tưới 

cho các nông nghiệp rất hạn chế. Vì vậy, việc bố trí trồng cây ít tưới là cần thiết 

đặc biệt cây điều và cây cao su là một vấn đề lợi thế lớn phù hợp với thổ những 

và điều kiện địa phương. 

Mặt nước: Trên địa bàn Bình Phước có 04 sông lớn đi qua là Sông bé, 

Sông Sài Gòn, Đồng Nai, Sông Măng. Suối trong vùng có lòng hẹp, dốc, lũ lớn 

trong mùa mưa và khô kiệt trong mùa khô. Vì vây, khả năng cung cấp nước cho 

nông nghiệp thấp. Nếu muốn sử dụng nguồn nước này thì chi phí bỏ ra rất lớn. 

Thuận lợi: Do có nhiều sông suối nên chính quyền địa phương có thể xây 

dựng được các phương án giữ nước cho các vùng trong toàn tỉnh. Trên các con 

sông lớn chúng ta xây dựng được các đập chứa nước, sẽ tích lũy lượng nước vào 

mùa mưa để sử dụng vào mùa khô. 

Hạn chế: Nhìn chung lượng nước ngầm tại tỉnh Bình Phước không nhiều 

chỉ nên khai thác nguồn nước này cho sinh hoạt hạn chế sử dụng cho sản xuất 

nông nghiệp. 

2.1.2.  Những đặc điểm kinh tế xã hội 

2.1.2.1.  Các yếu tố nhân văn 



Bình phước có tổng dân số là 874.961 người, mật độ dân số là 122 

người/Km
2 

, mật độ dân số của tỉnh thấp hơn các tỉnh trong khu vực và mức bình 

quân trong cả nước nên có thuận lợi trong việc đẩy mạnh năng suất sử dụng đất 

trên phạm vi toàn tỉnh.  

Toàn tỉnh có 41 dân tộc anh em, phần lớn là người kinh, dân tộc ít người 

chiếm 17,91% đa số là dân tộc Stiêng, một ít là dân tộc Khmer, Tày, Nùng… vì 

thế có rất nhiều hoạt động văn hóa của người đồng bào dân tộc Stiêng. Đây là 

thuận lợi trong việc xây dựng và áp dụng các chính sách phát triển kinh tế trong 

toàn tỉnh vì dân tộc trong tỉnh tuy nhiều nhưng tập trung vào một số dân tộc lớn.  

Tổng số lực lượng lao động từ 15-60 tuổi trong toàn tỉnh là 432.605 người 

trong đó Nam là 229.509 người, Nữ là 194.096 người. Ta thấy tỷ lệ lao động 

trong độ tuổi tại Bình Phước với tổng dân số trong toàn tỉnh cứ một người lao 

động nuôi một người chưa đến tuổi lao động theo tỷ lệ gần như là 1:1, cơ cấu dân 

số như vậy minh chứng  Bình Phước trong tương lai sẽ có một lược lượng lao 

động kế thừa đảm bảo được yêu cầu của các ngành sản xuất tại địa phương. Theo 

số liệu thống kê lực lượng kế cận từ 10-14 tuổi toàn tỉnh hiện nay là 50.723 

người trong đó nam giới là 26.026 người. 

Cơ cấu phân bổ lao động tại địa phương, do Bình Phước dân số đông 

nhưng chủ yếu tập trung sản xuất trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp nên dân số 

đến nay vẫn chủ yếu tập trung trong khu vực này, cụ thể: Nông Lâm ngư nghiệp 

có số người đang hoạt động sản xuất là 286.227 người, lao động trong lĩnh vực 

xây dựng – công nghiệp là 31.012 người, lao động trong lĩnh vực thương mại 

dịch vụ là 103.853 người. Nếu nhìn vào cơ cấu như trên ta thấy trong tương lai 

thì số lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ cung cấp số lượng 

lớn lao động cho 02 lĩnh vực còn lại. Qua đây ta thấy có sự thuận lợi trong việc 



chuyển dịch lao động cho lĩnh vực sản xuất, nếu ta có giải pháp nâng cao năng 

suất và giảm số lượng lao động trên 1 ha đất canh tác. 

Trình độ học vấn của lực lượng lao động của tỉnh chi tiết như sau: lao 

động chưa qua đào tạo 242.409 người, lao động CNKTKB 96.295 người, lao 

động sơ cấp nghề 11.535 người, Lao động được đào tạo dưới 3 tháng 12.185 

người, lao động có bằng dài hạn là 2.513 người, lao động trung cấp nghề 7.218 

người, lao động có bằng cao đẳng nghề 1.128 người, cao đẳng chuyên nghiệp 

5.054 người, đại học 11.949 người, thạc sỹ 169 người, tiến sỹ 17 người. Nếu 

nhìn vào trình độ học vấn của lực lượng lao động tại tỉnh Bình Phước mặc dù lao 

động tương đối dồi dào nhưng chủ yếu là lao động chân tay, khả năng áp dụng 

máy móc, tiến bộ khoa học kỹ thuật còn nhiều hạn chế.  

2.1.2.2.  Tổng quan về kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2000-2010 

Từ một nền kinh tế có xuất phát điểm thấp nhưng qua các năm kinh tế của 

tỉnh đã đạt được một số thành tựu quan trọng. 

Bảng 2.1:   Tổng sản phẩm trong tỉnh tính theo giá so sánh năm 1994 

           Đvt: Tỷ đồng 

(Nguồn: Niên giám thống kê Cục thống kê tỉnh Bình Phước) 

Nội dung   2000  2005 2008 2009 2010 

 Nông lâm 

nghiệp       852,077   1.529,000   2.512,040   2.691,750   2.864,430  

 Công 

nghiệp – 

xây dựng      131,732      451,598   1.096,720   1.216,671   1.465,660  

 Dịch vụ      335,684      682,172   1.286,390   1.453,545   1.751,510  

 Tổng cộng   1.319,493   2.662,770   4.895,150   5.361,966   6.081,600  



Từ bảng trên ta thấy GDP năm 2010 ( giá so sánh 1994) đạt 6,081.600 tỷ 

đồng, tăng gấp  4,6 lần so với năm 2000. Giai đoạn 1997 – 2010 luôn đạt tốc độ 

tăng trưởng khá, bình quân mỗi năm tăng khoảng 12,7%, đặc biệt năm 2007 

GPD của tỉnh đạt 14,2%.  

Trong đó mức tăng trưởng của GDP trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 

2000 - 2010 khá cao đạt 11,07%. Cơ cấu GDP phân theo nhóm năm 2010 ngành 

nông lâm nghiệp chiếm 47,1% đối với tổng thể ngành kinh tế. 

Trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Nhìn chung Bình Phước đang phát 

triển theo hướng tích cực, tăng trưởng kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa – 

Hiện đại hóa đất nước: 

Bảng 2.2: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế      

  

Năm  
       

2000  

       

2005  

       

2008  

       

2009  

       

2010  

 SS  

2010 và 

2000  

 Nông lâm 

nghiệp   

       

0,646  

       

0,574  

       

0,513  

       

0,502  

       

0,471  

         

(0,175) 

 Công nghiệp - 

xây dựng  

       

0,100  

       

0,170  

       

0,224  

       

0,227  

       

0,241  

          

0,141  

 Dịch vụ  

       

0,254  

       

0,256  

       

0,263  

       

0,271  

       

0,288  

          

0.034  

(Nguồn: Niên giám thống kê Cục thống kê tỉnh Bình Phước). 

Từ bảng trên cho thấy cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ 

trọng nông nghiệp đồng thời tăng dần tỷ trọng Công nghiệp, Dịch vụ. Cụ thể 

năm 2010 tỷ lệ nông lâm nghiệp đã giảm được 17,5% so với năm 2000, công 

nghiệp tăng 15,1%, dịch vụ tăng chỉ có 3,4%. Nếu so sánh với cơ cấu kinh tế thì 



Nông lâm nghiệp tại Bình Phước chiếm vị trí hàng đầu trong phát triển kinh tế. 

Ngành công nghiệp có chuyển dịch tương ứng với tỷ lệ chuyển dịch ngành nông 

nghiệp nhưng trong tỷ trọng GDP hàng năm vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ nhất. Đối với 

lĩnh vực dịch vụ tỷ lệ tăng qua các thời kỳ còn rất thấp, đây là vấn đề cần phải 

xem xét vì dịch vụ chuyển dịch chậm nó cho thấy Bình Phước vẫn đang trong 

giai đoạn thấp của thời kỳ phát triển kinh tế. Một số nguyên nhân làm cho ngành 

dịch vụ Bình Phước không tăng trưởng mạnh qua các năm do: Vận chuyển hàng 

hóa, kho bãi, thông tin liên lạc riêng việc vận chuyển hàng hóa đến các cảng hầu 

như là thuê Container của các tỉnh lân cận, vận chuyển hành khách tại địa 

phương đi các tỉnh khác thì phương tiện còn rất nhiều hạn chế. Ngành giáo dục 

tại địa phương cũng không có các trung tâm lớn đủ sức đào tạo chất lượng cao, 

nhà hàng khách sạn cũng hạn chế….  

- Trong Nông nghiệp: Mặc dù khí hậu thời tiết giai đoạn (2000-2010) có 

nhiều thay đổi phức tạp không thuận lợi, song tốc độ tăng trưởng vẫn ở mức cao 

khoảng 11% năm. Sản xuất nông nghiệp đã hình thành các vùng chuyên canh 

cây trồng có quy mô lớn, có năng suất cao như cao su, điều, tiêu, cà phê… chiếm 

vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế và thu nhập quốc dân của tỉnh. 

- Trong Công nghiệp:Trước khi tách ra từ tỉnh Sông Bé thì Bình Phước 

được xác định là vùng nguyên liệu cho phát triển công nghiệp phía nam của tỉnh 

Sông Bé, cơ sở hạ tầng chưa được phát triển nên công nghiệp chưa phát triển. 

Năm 1996, công nghiệp chỉ chiếm khoảng 3% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình 

Phước, chưa có nhà máy lớn, chưa có khu công nghiệp tập trung. Toàn tỉnh chỉ 

có 42 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và 1.316 cơ sở sản xuất công nghiệp 

theo ngành nghề chế biến hạt điều, khai thác đá, chế biến lâm sản… 

Sau hơn 10 năm xây dựng, phát triển theo định hướng chính sách của nhà 

nước và lãnh đạo tỉnh trong việc mở rộng, khuyến khích, ưu đãi, thu hút đầu tư. 



Bình Phước đã phát huy được nội lực và tranh thủ hợp tác quốc tế với tốc độ cao, 

ngành công nghiệp đã có nhiều khởi sắc qua đó đạt được nhiều thành tựu đáng 

khích lệ, từ đây góp phần công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Số lượng các 

doanh nghiệp sản xuất công nghiệp không ngừng tăng cao, đến nay Bình Phước 

đã hình thành một số khu công nghiệp trọng điểm ( KCN Chơn Thành, Tân 

Khai, Minh Hưng, Minh Thành, Đồng Phú…) thu hút được nhiều dự án lớn. Với 

thế mạnh là các cây công nghiệp thông qua các khu công nghiệp đã khai thác tốt 

nguồn nguyên liệu tại chỗ để phát triển ngành công nghiệp chế biến như: cao su 

thành phẩm, nhân hạt điều, gỗ từ thân cây điều, cây cao su… sau hơn 10 năm 

tách tỉnh giá trị công nghiệp tăng hơn 15,51 lần, bình quân mỗi năm tăng 

35,61%, tỷ trọng công nghiệp không kể xây dựng trong GDP tăng từ 2,43% năm 

(1997) lên 15,37% (2006) và 22,4% (2008); 27,4% năm 2010. Nhờ có các con 

sông lớn mà Bình Phước xây dựng được nhiều công trình thủy điện lớn như thủy 

điện Thác mơ (150KW), thủy điện Cần đơn 72(MVA) và một số thủy điện đang 

thi công.  

- Lĩnh vực Giao thông: Bình Phước là một tỉnh miền núi nhưng có nhiều 

thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa đến tất cả các vùng khác trên cả nước. 

Trong những năm gần đây không ngừng mở rộng xây dựng đường liên thông 

trực tiếp đến các tỉnh như Đồng Nai, Lâm Đồng, và các tỉnh Tây Nguyên… qua 

đây góp phần phát triển kinh tế các vùng trong toàn tỉnh.  

Các tuyến đường liên huyện trong tỉnh được láng nhựa hơn 90% nên giao 

thông trong tỉnh rất thuận lợi. 

- Tình hình Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Bằng nhiều giải pháp thu hút 

vốn đầu tư và lấp đầy các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Phước, tỉnh đã đề ra một 

loạt các giải pháp như ưu đãi tiền thuê đất, miễn giảm tiền thuê đất, thuế thu 

nhập doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp ( từ khâu 



chuẩn bị dự án, cấp phép đầu tư, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đào tạo nhân lực, 

triển khai dự án đến suốt quá trình hoạt động). Đối với khu kinh tế cửa khẩu Hoa 

Lư giáp với vương quốc Campuchia ngoài hỗ trợ tiền thuê đất, thuế thu nhập 

doanh nghiệp, tỉnh còn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu. Bên cạnh đó cải 

thiện thủ tục hành chính, vận hành đăng ký hệ thống cấp phép xây dựng trực 

tuyến, tạo điều kiện nhanh, gọn cho các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh. Kết 

quả 10 tháng đầu năm 2010 có 585 doanh nghiệp trong nước đăng ký hoạt động 

với tổng vốn 4.737 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp đăng ký 

mới giảm 7,1% số vốn đăng ký tăng 55,4%. Ước cả năm có 700 doanh nghiệp 

đăng ký với số vốn 5.200 tỷ đồng. Ước đến cuối năm 2010 toàn tỉnh có 3.022 

doanh nghiệp hoạt động với tổng số vốn đăng ký là 19.763 tỷ đồng. 

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) 10 tháng đầu năm 2010 

thu hút được 9 dự án với tổng số vốn đăng ký là 133,6 triệu USD. Ước cả năm có 

11 dự án tổng vốn đăng ký là 151,2 triệu USD, lũy kế đến 31/12/2010 toàn tỉnh 

có 80 dự án với tổng vốn đăng ký là 644,73 triệu USD. 

Khi mới thành lập tỉnh năm 1997 toàn tỉnh chỉ có 181 doanh nghiệp hoạt 

động với tổng số vốn đăng ký là 35 tỷ đồng. Đến năm 2010 toàn tỉnh có 3.022 

doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 19.763 tỷ đồng tăng 16,7 lần về số lượng 

và 564,7 lần về vốn. Riêng đầu tư nước ngoài, năm 1997 chỉ có 1 dự án với số 

vốn đăng ký là 5 triệu USD đến nay đã có hơn 80 dự án. Số doanh nghiệp và số 

vốn đăng ký đầu tư luôn tịnh tiến qua các năm đây là dấu hiệu tích cực trong việc 

phát triển kinh tế của tỉnh Bình Phước, từ đó tạo sức bật của nền kinh tế trong 

tương lai. 

2.2.  Thực trạng hoạt động sản xuất hạt điều trong thời gian qua 

2.2.1.  Sản lƣợng, sự phân bổ 



Theo số liệu thống kê năm 2010 diện tích trồng cây điều trên toàn tỉnh là 

155.746 ha chiếm khoảng 22,6% tổng diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh, bằng 

24,76% diện tích đất nông nghiệp và bằng 49,6% diện tích đất trồng cây công 

nghiệp. 

 Như vậy nếu tính quy mô diện tích thì cây điều là cây chủ lực của nền 

nông nghiệp tại tỉnh Bình Phước. 

Bảng 2.3: Bảng thống kê diện tích trồng điều tỉnh Bình Phƣớc giai đoạn 

2000-2010     

         Đvt: ha

  

Năm 2000 2005 2007 2008 2009 2010 

Diện tích 70.524 116.029 171.136 157.136 156.054 155.746 

(Nguồn: Niên giám thống kê Cục thống kê tỉnh Bình Phước). 

Theo bảng số liệu trên ta thấy tốc độ gia tăng diện tích cây trồng từ năm 

2000-2007 tăng rất nhanh nhưng đến năm 2008; 2009; 2010 thì diện tích lại có 

xu hướng giảm dần. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Do điều 

kiện tự nhiên ảnh hưởng đến diện tích cây trồng nói trên vì vào mùa mưa bão, 

sâu đục thân cây gây lên chết cây và đổ cây hàng loạt. Khi đó người dân không 

đầu tư lại cây điều mà họ chuyển sang loại cây cao su có giá trị kinh tế cao hơn 

trong thời gian gần đây. 

 Trong những năm đầu tốc độ gia tăng diện tích trồng cây điều rất nhanh vì 

khi đó mọi người đều khó khăn và cây điều dễ trồng, dễ thu hoạch, thời gian thu 

hồi vốn nhanh, đặc biệt là chi phí bỏ ra ban đầu rất thấp. Chính vì lý do đó mà rất 

nhiều người dân khai hoang lập đồn điền trồng cây điều nên diện tích được mở 

rộng rất nhanh. Đến những năm gần đây giá cao su rất hấp dẫn người nông dân, 



nhiều gia đình có diện tích trồng điều lớn họ đã tích lũy vốn trong quá khứ họ 

sẵn sàng phá bỏ rẫy điều đề trồng cây cao su.  

 Đây chính là thực trạng mà ngành điều trong những năm gần đây đang gặp 

phải, nếu cứ tốc độ giảm diện tích trồng cây điều như hiện nay sẽ làm ảnh hưởng 

rất nhiều đến nguồn nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp sản xuất sản 

phẩm điều xuất khẩu. 

Bảng 2.4: Bảng số liệu tổng hợp sản lƣợng điều trong toàn tỉnh giai đoạn 

2000-2010          

                Đvt: Tấn 

Stt   Huyện, thị xã  2000 2007 2008 2009 2010 

    1   Đồng xoài  665 4.656 4.242 2.936 3.397 

    2   Đồng phú  2.160 15.173 15.505 16.135 15.698 

    3  

 Phước Long + 

Bù Gia Mập   7.281 76.897 71.553 66.823 58.426 

    4   Lộc Ninh  691 3.907 4.398 4.261 4.613 

    5   Bù Đốp  402 3.795 3.494 2.871 2.679 

    6   Bù Đăng  3.950 40.696 42.510 30.245 46.251 

    7  

 Bình Long + 

Hớn Quản  2.825 8.574 10.455 9.576 7.580 

    8   Chơn Thành   1.240 2.679 1.920 1.698 1.338 

Tổng cộng 19.214 156.377 154.077 134.545 139.982 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước Cục thống kê Bình Phước). 

Ta thấy tốc độ gia tăng bình quân sản lượng đạt hơn 25%, nếu như năm 

2000 tổng sản lượng đạt 19.214 tấn, đến năm 2010 tổng sản lượng đạt 139.982 

tấn. Sản lượng tăng tương ứng với diện tích đất trồng. Trong giai đoạn trên sản 

lượng điều cao nhất là năm 2007 kế đến là năm 2008 tuy nhiên giảm dần vào 



năm 2009 và năm 2010 tương ứng với diện tích trồng cây điều giảm. Theo bảng 

thống kê thì sản lượng điều tập trung ở Thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập 

với tổng sản lượng năm 2010 là 58.426 tấn chiếm 41,73% tổng sản lượng trên 

toàn tỉnh, huyện Bù Đăng với sản lượng 46.251 tấn chiếm 33% diện tích và vùng 

chuyên canh tập trung sản xuất hạt điều tại tỉnh Bình Phước là huyện Bù Đăng, 

Thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập. 

 Trong giai đoạn trên Bình phước đã không ngừng áp dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật tiên tiến vào trồng mới và nâng cao hiệu quả từ những diện tích 

trồng cũ để cải thiện năng suất cây trồng. Ví dụ như năng suất bình quân của cây 

điều năm 1997 chỉ vào khoảng 0,4 tấn/ha nhưng đến năm 2010 thì năng suất 

trung bình đạt hơn 1,17 tấn/ha. Người dân đã tích cực tham gia nhiều lớp đào tạo 

khuyến nông do tỉnh tổ chức, từ đó có những giải pháp hỗ trợ để cây điều cho 

năng suất chất lượng cao nhất. Đã áp dụng nhiều tiến bộ để tối thiểu thiệt hại do 

thiên nhiên tác động lên diện tích trồng điều. Nhìn chung là chỉ mới cải thiện 

năng suất trên cây trồng cũ, chưa có những giống mới, sản xuất theo tiêu chuẩn 

quốc tế, người dân hầu như chưa ai biết và chưa ai trồng sản phẩm hạt điều hữu 

cơ. 

 Nhìn chung với diện tích và tổng sản lượng điều của tỉnh Bình Phước 

trong thời gian qua chứng minh rằng tại đây là nơi có điều kiện thuận lợi cho 

việc mở rộng phát triển ngành điều trong tương lai. Trong những năm vừa qua 

ngành điều đã có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển kinh tế chung của 

tỉnh. Giá trị sản lượng điều mang lại nhiều lợi ích cho người dân, giúp ổn định 

kinh tế gia đình. Điều kiện tự nhiên thuận lợi giúp cho ngành điều trở thành cây 

trồng thế mạnh trên toàn tỉnh. Nếu những  năm đầu nhiều gia đình có cuộc sống 

khó khăn, vật chất thiếu thốn, con em không có điều kiện đến trường, thì ngày 

nay cây điều đã trở thành cây trồng giúp người dân ổn định cuộc sống và nhiều 

hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đã trở nên khá giả nhờ cây điều.  



Bảng 2.5: Bảng so sánh giá trị sản xuất ngành điều trên toàn tỉnh Bình 

Phƣớc  

                        Đvt: triệu đ 

Stt   Huyện, thị xã  

           

2000  

           

2007  

           

2008  

           

2009  

           

2010  

    

1   Đồng xoài      3.990     27.936     25.452     17.616     20.382  

    

2   Đồng phú     12.960     91.038     93.030     96.810     94.188  

    

3  

 Phước Long 

+ Bù Gia Mập      43.686   461.382   429.318   400.938   350.556  

    

4   Lộc Ninh      4.146     23.442     26.388     25.566     27.678  

    

5   Bù Đốp      2.412     22.770     20.964     17.226     16.074  

    

6   Bù Đăng     23.700   244.176   255.060   181.470   277.506  

    

7  

 Bình Long + 

Hớn Quản     16.950     51.444     62.730     57.456     45.480  

    

8   Chơn Thành       7.440     16.074     11.520     10.188       8.028  

 Tổng cộng   115.284   938.262   924.462   807.270   839.892  

(Nguồn: Niên giám thống kê Cục thống kê tỉnh Bình Phước). 

Trên bảng so sánh ta thấy Phước Long; Bù Gia Mập; Bù Đăng là nơi có 

giá trị sản xuất từ cây điều là cao nhất. Năm 2000 Phước Long và Bù Gia Mập 

tổng giá trị chỉ đạt 43,686 tỷ đồng nhưng đến năm 2010 tổng giá trị đạt 350,556 



tỷ đồng hay huyện Bù Đăng năm 2000 tổng giá trị chỉ 23,700 tỷ đồng nhưng đến 

năm 2010 tổng giá trị đạt 277,506 tỷ đồng. Với tốc độ tăng của giai đoạn 2000-

2010 trên toàn tỉnh đạt trên 25% đây là con số rất ấn tượng đối với ngành được 

coi là thế mạnh của tỉnh. 

Nếu so sánh giá trị của cây điều đem lại cho nền kinh tế Bình Phước ta 

mới càng thấy tầm quan trọng của nó trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại 

địa phương. Như năm 2000 tỷ trọng sản xuất cây điều chiếm 8,73% tổng giá trị 

sản phẩm trong toàn địa phương, đến năm 2009 tỷ trọng này là 15%, năm 2010 

là 13,8%. Tốc độ tăng nhanh của ngành công nghiệp chế biến điều làm cho khu 

vực nông nghiệp của tỉnh có những chuyển biến tích cực để thúc đẩy các ngành 

kinh tế khác cùng phát triển. 

2.2.2.  Thực trạng hoạt động thu mua hạt điều 

Thành phần tham gia vào quá trình thu gom hạt điều chủ yếu là các 

thương lái   ( đại lý thu mua, người mua gom) hoặc các doanh nghiệp sản xuất có 

các cơ sở chuyên thu mua để cung ứng cho các nhà máy của mình. Yếu tố quan 

trọng nhất ở đây là các thương lái, người trung gian mang hạt điều thô đến các 

nhà sản xuất và đóng góp cho những thành công của ngành điều Việt Nam nói 

chung và tỉnh Bình Phước nói riêng.  

Thương lái bắt đầu xuất hiện từ năm 1986 và phát triển mạnh từ sau năm 

2000. Thống kê sơ bộ tại tỉnh Bình Phước có khoảng hơn 1,000 thương lái đảm 

trách việc thu mua hạt điều, trong đó nhiều nhất là huyện Bù Đăng, Phước Long 

(hơn 300 thương lái). Do quá trình phát triển và luôn gắn lợi nhuận của mình đối 

với người dân nên hầu hết họ rất am hiểu mùa vụ thu hoạch điều của từng huyện, 

xã có trồng điều, nhạy bén với thị trường, trong đó các thương lái lớn đều có mối 

quan hệ đặc biệt với các thương lái địa phương, bằng nhiều hình thức các thương 

lái lớn luôn gom hàng chất lượng cao và số lượng lớn từ các thương lái địa 



phương nhanh chóng và hiệu quả. Đặc biệt thương lái thiết lập được mối quan hệ 

giữa các hộ và trang trại trồng điều với những cơ sở chế biến điều, nhất là các 

Doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều công suất lớn, công nghệ chế biến đã được cấp 

giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000… 

Bên cạnh đó có rất nhiều thương lái hoạt động theo tính chất thời vụ, nhỏ 

lẻ, năng lực tài chính cũng như nhìn nhận thị trường kém, không hợp tác với các 

đối tác trong việc chia sẻ thị trường mua và bán. Việc mua bán rất cứng nhắc 

không có tính linh hoạt. 

Hoạt động thu mua hạt điều theo 3 kênh tiêu thụ chính như sau: 

Kênh 1: Nông hộ trồng điều → Thương lái mua gom → Đại lý thu mua 

hoặc chủ vựa thu mua hạt điều → Doanh nghiệp chế biến hạt điều 

Kênh 2: Nông hộ trồng điều→ Thương lái mua gom → Trạm thu mua hạt 

điều của Doanh nghiệp chế biến. 

Kênh 3: Nông hộ trồng điều→ Thương lái mua gom → Đại lý thu mua → 

trạm thu mua hạt điều của doanh nghiệp chế biến quy mô nhỏ tại địa phương → 

Nhà máy chế biến của địa phương khác. 

Để có khối lượng điều lớn cho việc sản xuất thì các doanh nghiệp sản xuất 

khó có thể gom đủ và trực tiếp từ người sản xuất mà phải thông qua 2-3 nhà thu 

mua đôi khi còn nhiều hơn. Do đó, giá thành nguyên liệu đến nhà sản xuất giá 

thường cao hơn giá thị trường 01 giá từ đó giá thành cũng bị ảnh hưởng dẫn đến 

giảm sự cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. 

Hoạt động thu mua trên ba kênh trên có xảy ra một số tồn tại: 

Nhu cầu xuất khẩu thành phẩm từ hạt điều ngày càng tăng, mặt khác có 

nhiều thương lái cùng mua bán trên 01 thị trường nên dễ xảy ra hiện tượng tranh 

mua - tranh bán làm cho thị trường bị biến động ảo cho cả người trồng điều và 



người sản xuất. Người trồng điều đôi khi họ thấy giá tăng họ cố gắng gim hàng 

không bán, còn thương lái cố gắng mua lại đẩy giá lên cao. Hoặc ngược lại nhiều 

thương lái cố tình tạo nên thị trường ảo là tại thời điểm mua nguyên liệu thì nhu 

cầu không cao, dẫn đến người trồng điều lại cố bán tháo sản phẩm dẫn đến giá bị 

giảm sút. 

Đặc tính của hạt điều là rất nặng khi ngâm nước vắt ra từ quả điều, qua đó 

nhiều người dân để tăng lợi nhuận trước mắt sẵn sàng ngâm nước hoặc trộn tạp 

chất làm giảm chất lượng hạt điều khi các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu làm 

cho giá trị hàng hóa cũng bị giảm sút theo, làm giảm uy tín của doanh nghiệp. 

Do có nhiều kênh thu mua nên việc mua bán diễn ra lòng vòng, hạt điều 

thô đến nhà sản xuất vừa mất thời gian, vừa phải qua nhiều trung gian. Vì vậy, 

nếu những năm điều mất mùa giá của nguyên liệu đầu vào sẽ rất cao ảnh hưởng 

đến phí của người sản xuất. 

Người dân sản xuất được hạt điều đôi khi họ mong muốn mang hạt điều 

bán nhanh để có tiền trang trải cuộc sống, cũng như tích lũy vốn sau một mùa vụ 

căng thẳng, theo thói quen sẽ bán tại những đại lý gần nhất, hoặc những đại lý 

cho họ vay vốn để trang trải trước mùa vụ như thuê nhân công, thuốc trừ sâu… 

qua đó giá bán của nông hộ cũng thấp hơn thị trường. 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thu mua hạt điều còn có các tồn tại kể 

trên là do mối liên hệ giữa nhà sản xuất – thu mua – chế biến hạt điều chưa thật 

vững chắc, chưa hình thành trên quan điểm chia sẻ quyền lợi một cách hợp lý. 

Đặc biệt là thiếu vai trò điều hành quản lý theo cơ chế thị trường của các cơ quan 

chức năng. Trên thực tế còn để quy luật thị trường tự điều tiết là chính, vai trò 

của hiệp hội cây điều Việt Nam nói chung, Hiệp Hội điều Bình Phước nói riêng 

ít phát huy tác dụng. 

 



2.2.3.  Thực trạng hoạt động chế biến hạt điều tỉnh Bình Phƣớc 

Thiết bị: Để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng công suất và nâng tính cạnh 

tranh của các doanh nghiệp trên thương trường thời gian gần đây trên địa bàn 

tỉnh có một số doanh nghiệp đã đầu tư mạnh mẽ để trang bị công nghệ, máy móc 

hiện đại từ nước ngoài mà chủ yếu là Italia nhưng số lượng còn rất hạn chế toàn 

tỉnh hiện nay chỉ có khoảng hơn 100 máy. 

Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng thiết bị do các cơ sở cơ khí 

trong nước đảm nhận, giá chỉ bằng 1/4 so với giá thiết bị cùng chức năng cũng 

như công suất nhập khẩu từ nước ngoài. Đây chính là do sự sáng tạo, cải tiến 

công nghệ của các nhà sản xuất máy móc tại nước ta qua đó tạo ra lợi thế, cũng 

như số lượng và công suất thiết kế của các cơ sở chế biến điều tăng bởi vốn đầu 

tư thấp. 

- Từ năm 2000-2010 các cơ quan nghiên cứu, các nhà máy chế tạo thiết 

bị, các cơ sở chế biến hạt điều luôn cải tiến công nghệ nhưng theo điều tra, đánh 

giá dây truyền thiết bị - công nghệ chế biến của tỉnh thì:  chế biến điều của tỉnh 

ngoài khâu bóc vỏ lụa đang còn thủ công, còn các khâu khác đã áp dụng cơ khí; 

tuy nhiên mức độ hiện đại của tất cả các khâu còn hạn chế. Vì vậy, có thể nói 

thiết bị công nghệ chế biến điều của tỉnh hiện nay vẫn là thủ công, lạc hậu.  

Trong khi trên thi trường sắp cho ra một dây truyền sản xuất mới thuộc đề 

án “ hoàn thiện công nghệ, thiết kế, chế tạo máy tự động tách vỏ hạt điều và máy 

tự động bóc vỏ lụa nhân điều trong dây truyền chế biến xuất khẩu”. Mục tiêu 

chung của dự án là thiết kế, chế tạo và hoàn chỉnh công nghệ tách vỏ hạt điều và 

bóc vỏ lụa nhân điều. Các thiết bị phải đạt thông số kỹ thuật cần thiết như: đối 

với máy tự động tách vỏ hạt điều năng suất đạt 1.000 kg hạt khô/giờ; tỷ lệ bung 

khỏi vỏ 70-80%; tỷ lệ vỡ 10-12%. Đối với máy tự động bóc lụa nhân điều năng 

suất đạt 80kg/giờ, độ sạch nhân 60%, tỷ lệ hạt vỡ nhỏ hơn 15%. Khi dự án triển 



khai đến nay thu được kết quả rất khả quan. Đối với máy tự động tách vỏ lụa 

nhân điều năng suất thiết bị tăng 64,37%, cao hơn gấp đôi so với năng suất của 

dự án đăng ký; tỷ lệ bóc vỏ sạch đạt 86,37%. Đối với nhân điều nguyên, sau khi 

bóc tỷ lệ bể chỉ còn 6-7%. 

Công nghệ: Theo thống kê hiện trạng công nghệ xử lý hạt của các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh thì gần 80% các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng công nghệ 

xử lý hạt điều bằng chao dầu, chỉ có hơn 20% đơn vị sử dụng công nghệ xông 

hơi nước bão hòa. Công nghệ chao dầu có chi phí thấp song gây ô nhiễm môi 

trường. Trong điều kiện kinh tế hiện nay với yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái 

xung quanh cơ sở sản xuất ngày càng cao thì việc sản xuất gây ô nhiễm môi 

trường sẽ phải thay thế bằng công nghệ hiện đại không có ảnh hưởng đến môi 

trường hoặc doanh nghiệp đó phải tự đóng cửa không cho sản xuất. Do đó, sử 

dụng công nghệ xử lý hạt điều bằng xông hơi nước bão hòa sẽ giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường, vốn đầu tư cũng không quá đắt, việc vận hành cũng không 

quá khó khăn. 

Hiện tại Bình Phước chỉ có Doanh nghiệp TNHH Hà Mỵ là doanh nghiệp 

chuyên sản xuất hạt điều và thu mua nông sản hàng đầu, Doanh nghiệp đã đầu tư 

công nghệ hiện đại, đồng bộ, phù hợp với tình hình Việt Nam, công suất sản xuất 

của Doanh nghiệp có thể đạt 50.000 tấn/năm. Đây là nhà máy chế biến điều đầu 

tiên tại Việt Nam có cam kết sản xuất thân thiện với môi trường, sử dụng hoàn 

toàn công nghệ, thiết bị Việt Nam do các nhà nghiên cứu trong nước sản xuất và 

cải tiến công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới. 

  Theo quy hoạch ngành điều tỉnh Bình Phước thì đến năm 2020 tổng 

công suất thiết kế của các cơ sở sản xuất chế biến điều vào khoảng 130.000 

tấn/hạt/năm. 



 Công suất có 6 cơ sở sản xuất hơn 5.000 tấn/hạt/năm và 575 cơ sở đạt 

công suất dưới 5.000 tấn/hạt/năm.  

2.3.  Thực trạng tổ chức xuất khẩu sản phẩm hạt điều 

2.3.1.  Công nghệ sản xuất hạt điều xuất khẩu 
Hiện nay trên tỉnh đang sử dụng 02 công nghệ chính trong sản xuất điều 

xuất khẩu đó là công nghệ xông hơi nước bão hòa, công nghệ chao dầu. các công 

nghệ trên đều do các nhà sản xuất thiết bị Việt Nam cung cấp.  

Công nghệ xử lý bằng chao dầu có ưu điểm là tỷ lệ thu hồi hạt cao, hạt 

không bị vỡ nhiều, cũng như thời gian bảo quản lâu, hạt điều sau khi bóc tách 

vẫn giữ được màu sắc của hạt. Tuy nhiên, xử lý bằng công nghệ này rất gây ô 

nhiễm môi trường và tiêu hao một lượng nước khổng lồ, chất thải ra chủ yếu là 

chất Phenol độc tố cao là nguyên nhân của một số bệnh nguy hiểm. 

Công nghệ xông hơi nước bão hòa đã khắc phục được nhược điểm gây ô 

nhiễm môi trường, cho năng suất cao, chất lượng đảm bảo, tăng độ trắng của hạt 

điều… đặc biệt khi sản xuất theo tiêu chuẩn này thì doanh nghiệp sẽ đảm bảo 

yêu cầu sản xuất theo đúng tiêu chuẩn VSATTP theo đề nghị của các nhà nhập 

khẩu.  

Quy trình Chế biến nhân điều thô ở xƣởng   

                      (Cơ giới hóa) 

 

 

 

         (Thủ công) 

 

 

 

 

  Cơ giới hóa 

 

 

 

Hạt điều thô 

nguyên liệu 

đã qua bảo 

quản 

Chao dầu 

Hấp hơi 

nước bão 

hòa 

 

Cắt, tách 

vỏ cứng 

Hấp, sấy nhân 

điều 

Cạo vỏ lụa 

nhân điều ( thủ 

công) 

Vận chuyển đến 

nhà máy chế biến 

để hoàn thiện sản 

phẩm 

 



Quy trình Hoàn thiện nhân điều xuất khẩu. 

       

    ( Thiết bị chuyên dụng) Thủ công 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cơ giới hóa 

 

Quy trình sản xuất điều xuất khẩu được phân làm 02 công đoạn: 

+  Thứ nhất công đoạn chế biến nhân điều thô tại phân xƣởng: 

- Nhân điều thô nguyên liệu đã qua bảo quản: Hạt điều thô có độ ẩm 

dưới 20% sẽ không thể bảo quản lưu kho lâu ngày do đó muốn cho hạt điều có 

thể bảo quản lâu hơn thì phải phơi khô để hạt điều có độ ấm dưới 10%. 

-  Xử lý hạt có 02 phương pháp: xử lý bằng chao dầu hoặc xông hơi 

nước bão hòa: 

 Xử lý bằng chao dầu: Nhúng hạt điều vào bồn dầu điều ở nhiệt độ hơn 

90
0
C, trong khoảng thời gian khoảng 1’30 giây. Quy trình này làm cho vỏ ngoài 

của hạt dòn, mềm dễ cắt tách, vỏ ngoài hạt điều và nhân điều khi được nhúng sẽ 

có khoảng cách giúp tách vỏ đỡ bị vỡ hơn. 

 Xử lý bằng xông hơi nước bão hòa: Cũng giống như công nghệ bằng 

chao dầu, đưa hạt điều vào bồn dầu điều nhưng xử dụng độ nóng của hơi nước 

giúp hạt điều dễ bóc tách. 

- Cắt, tách vỏ cứng: Sử dụng máy cắt, tách hạt điều, cắt vỏ dọc theo hạt 

điều, tùy theo tay nghề của công nhân mà việc tách phải đảm bảo làm sao cho 

hạt điều bị vỡ là ít nhất, vì khi hạt điều vỡ nhiều sẽ dẫn đến giá thành sản phẩm 

sẽ thấp. 

Nhân điều sau khi 

đã cạo vỏ lụa 

Phân loại nhân 

điều theo màu 

sắc 

Phân loại nhân 

điều theo kích 

cỡ 

Bảo quản và xuất 

khẩu 

Thanh trùng để làm 

sạch đảm bảo 

VSATTP 

Hút chân không, 

đóng gói sản phẩm

  



- Hấp sấy nhân điều: Sau khi tách vỏ hạt điều, công đoạn sấy phải nhanh 

chóng vì khi đó làm cho nhân co lại và độ ẩm xuống thấp, dễ bóc vỏ lụa và hạn 

chế tác động của môi trường vào nhân điều. 

- Cạo vỏ lụa nhân điều:  Là bóc lớp toàn bộ lớp vỏ lụa bên ngoài nhân 

điều. 

- Vận chuyển đến nhà máy chế biến để hoàn thiện sản phẩm: Nếu đơn vị 

gia công bóc tách vỏ điều thì bán hạt điều cho nhà máy chế biến, còn các doanh 

nghiệp lớn đảm bảo quy trình sản xuất thì sau khi tách vỏ hạt điều sẽ nhập kho 

và thực hiện hoàn thiện sản phẩm xuất khẩu. 

+  Thứ 2: Hoàn thiện nhân điều xuất khẩu: 

- Sau khi hạt điều được bóc vỏ lụa thì được phân loại theo màu, màu 

điều rất quan trọng vì phải chọn lựa những hạt có cùng màu sắc để đưa vào cùng 

chủng loại sản phẩm. 

- Phân loại theo kích cỡ hạt điều: Theo yêu cầu của nhà nhập khẩu cần 

những hạt điều ngoài hạt có màu sắc đẹp, hạt điều phải to. Do đó, việc phân loại 

hạt điều hết sức quan trọng. 

- Thanh trùng để đảm bảo chất lượng: Để hạt điều không bị mốc và bị vi 

khẩu tấn công, trước khi xuất khẩu thì phải có giấy chứng nhận đã thanh trùng 

sản phẩm. 

- Hút chân không: Trước khi đóng gói phải hút hết không khí ra khỏi bao 

bì và bơm khí Cacbonit hoặc Nitơ để bảo quản hàng hóa. 

- Bảo quản và xuất khẩu: Theo yêu cầu của từng thị trường và từng đối 

tác, nhà sản xuất trong nước phải tổ chức đóng gói bao bì, kiểu dáng, mẫu mã, 

quy trình sản xuất, phương thức bảo quản, xuất xứ hàng hóa, chủng loại sản 

phẩm…. Trước khi cung ứng ra thị trường. 

2.3.2.  Chất lƣợng hàng hóa và dịch vụ 



Hiện nay, sau khi Việt Nam gia nhập WTO xuất khẩu điều không những 

cạnh tranh về giá mà còn cạnh tranh về chất lượng, an toàn - vệ sinh thực phẩm 

cho hạt điều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm ngôi vị dẫn đầu của 

ngành chưa chắc chắn. Trong khi đó, có tình trạng một số nhà cung cấp nguyên 

liệu cho các nhà máy luôn gian lận bằng cách ngâm nước, trộn tạp chất khiến cho 

chất lượng hạt điều kém, hậu quả tất yếu là giá bán thấp. Nhiều doanh nghiệp bị 

các đối tác trả lại hàng gây thiệt hại lớn về chi phí vận chuyển và làm mất uy tín 

của các doanh nghiệp trên thị trường thế giới. Và đây cũng chính là tình trạng 

chung mà các doanh nghiệp sản xuất và chế biến diều Bình Phước đang phải đối 

mặt. 

Bình Phước là tỉnh đi đầu trong việc xuất khẩu điều ra nước ngoài mang 

ngoại tệ về trong nước nhưng ngành công nghiệp chế biến điều của tỉnh có rất ít 

doanh nghiệp được cấp chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế 

ISO và HACCP. Trong đó tiêu biểu là Doanh nghiệp TNHH Hà Mỵ; 

VINAFIMEX xí nghiệp chế biến xuất nhập khẩu nông sản Bình Phước; hay 

Doanh nghiệp TNHH Mỹ Lệ… Lý do ngành công nghiệp chế biến điều của 

chúng ta có từ rất lâu, phát triển mạnh mẽ từ năm 1990 nhưng trong một thời 

gian dài các nhà quản lý nhà nước của chúng ta chưa quan tâm, cũng như doanh 

nghiệp cũng chưa thấy tầm quan trọng trong việc đạt những tiêu chí do nhà nhập 

khẩu nước ngoài yêu cầu, nhìn chung là chưa có quan tâm đúng mức. Đến năm 

2009, chúng ta mới ban hành các văn bản cụ thể ví dụ như: 

- QCVN01-08:2009/BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông 

thôn quy định về cơ sở chế biến điều – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

- Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của Uỷ Ban nhân 

dân tỉnh quy định các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ 



sinh lao động và môi trường đối với cơ sở gia công, chế biến hạt điều trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước. 

Đây là cơ sở pháp lý đối với các doanh nghiệp, cơ sở chế biến điều trên 

Bình Phước làm căn cứ trong việc đẩy mạnh xuất khẩu điều trong giai đoạn hội 

nhập kinh tế. Tuy nhiên, Việc thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn do văn bản 

mới ban hành cuối năm 2009 nên nhiều doanh nghiệp cố ý hay cố kéo thời gian 

thực hiện. Vì vậy, đến nay việc triển khai thực hiện vẫn chưa thực sự hiệu quả do 

các văn bản ban hành nhưng giám sát các cơ sở thực hiện rất còn hạn chế. Chưa 

có đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành trong việc thực hiện các yêu cầu chất 

lượng tại tất cả các đơn vị sản xuất điều trong tỉnh. 

Nhìn chung ngành công nghiệp chế biến điều tỉnh Bình Phước có sự tăng 

trưởng nhanh, đã tận dụng tốt điều kiện tự nhiên, thiết bị sản xuất, cải tiến công 

nghệ, nên đã tạo nhân hạt điều xuất khẩu chất lượng cao, tạo uy tín đối với nhiều 

thị trường trên thế giới. 

2.3.3.  Chủng loại sản phẩm 

Nhiều năm gần đây, hạt điều chế biến là một mặt hàng cao cấp ngày càng 

được ưa chuộng và tiêu thụ mạnh trên thị trường thế giới. Tại các nước và khu 

vực phát triển như: Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật Bản,... nhân điều, dầu chế biến từ 

vỏ hạt điều, hay bánh kẹo chế biến từ nhân điều được xuất khẩu mạnh. Xét trên 

bình diện nhu cầu ngày một tăng mạnh trên thị trường thế giới nên các nước xuất 

khẩu điều đang ngày càng có được lợi ích từ ngành hàng này. 

Hiện nay toàn tỉnh chỉ có 6 cơ sở sản xuất chế biến sản phẩm nhân điều ăn 

liền, bao gồm nhân điều rang muối, nhân điều gia vị, nhân điều hương tỏi, nhân 

điều WASIBI, kẹo nhân hạt điều, kẹo nhân điều thập cẩm, kẹo socola nhân hạt 

điều… với công suất thiết kế 4.360 tấn/năm, với thế mạnh là nguồn nguyên liệu 

nhưng sản phẩm xuất khẩu từ nhân điều rất còn khiêm tốn. Đây cũng là cái 



chung và cái khó của hầu hết các cơ sở sản xuất điều trên toàn quốc, do thiếu 

công nghệ, thị trường tiêu thụ, chính sách phát triển thị trường. Thương hiệu của 

doanh nghiệp… tại nước ngoài đối với sản phẩm làm từ nhân điều rất thấp do 

chúng ta chưa nhiều thương hiệu đại diện cho tỉnh nhà nên chủ yếu là xuất khẩu 

nhân hạt điều thô ra nước ngoài.  

Nếu sản phẩm điều của các doanh nghiệp tại tỉnh không được chú trọng 

đầu tư về chất lượng, mẫu mã bao bì và tính đa dạng sản phẩm thì nguy cơ người 

tiêu dùng nước ngoài không chấp nhận sản phẩm do tỉnh cung ứng là điều khó 

tránh khỏi. Hiện rất ít doanh nghiệp có đầu tư vào sản phẩm nhân điều tinh chế, 

do vậy sản phẩm hạt điều chế biến sẵn trên thị trường còn đơn điệu, chưa đáp 

ứng được nhu cầu tiêu dùng. Các chiến lược sản xuất, chế biến sản phẩm hạt 

điều cao cấp vẫn chưa được các doanh nghiệp trong ngành điều định hướng cụ 

thể. 

Trong năm 2010 Bình Phước cũng đã xuất khẩu sản phẩm nhân hạt điều 

thô hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới trọng điểm là Trung Quốc hơn 8.000 tấn; 

Mỹ 5.000 tấn; Hà La và Canada hơn 1.000 tấn… nâng tổng mức xuất khẩu nhân 

hạt điều khô lên 20.553 tấn. 

 Dầu vỏ hạt điều là  nguồn nguyên liệu rất quan trọng mà lâu nay bị lãng 

quên vì giá trị xuất khẩu không cao. Sản phẩm được làm ra từ dầu vỏ hạt điều rất 

nhiều như: làm sơn chống hà cho vỏ tàu thuyền và một phần sơn trong khai thác 

các dàn khoan, làm sơn chống rỉ, ngâm tẩm gỗ xây dựng, đồ trang trí nội thất, 

sơn mài, chế biến thành bột ma sát bố thắng xe hơi,… ta thấy dầu vỏ hạt điều 

cũng tạo ra rất nhiều sản phẩm đáp ứng được yêu cầu trên thị trường nhưng hiện 

tại trên địa bàn tỉnh chỉ mới có một vài cơ sở sản xuất, cụ thể là tại huyện Đồng 

Phú chiết suất dầu điều và cồn từ quả điều nhưng đang trong giai đoạn thử 

nghiệm, sản lượng chế biến chưa đáng kể, đơn vị đang ở trong giai đoạn chế biến 



thử nghiệm vì được cơ quan nhà nước chuyển giao dây truyền công nghệ nên 

năng suất vẫn còn rất thấp. Nhìn chung toàn tỉnh chưa có cơ sở nào thực sự sản 

xuất chế biến sản phẩm từ dầu vỏ điều. Nguyên nhân do các cơ sở chưa tìm được 

đầu ra cho các sản phẩm làm từ dầu vỏ điều, mặt khác dây truyền sản xuất các 

sản phẩm này rất cao nên các doanh nghiệp chưa muốn tập trung nguồn lực để 

mở rộng sản xuất. 

2.3.4.  Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

Giá mua nguyên vật liệu của các doanh nghiệp trong tỉnh: Điều tra mẫu 

100 doanh nghiệp cơ sở sản xuất thì cho thấy 85% số đều có nhận xét chung là 

nguồn nhiên liệu trong tỉnh là tương đối dồi dào, mặt khác các doanh nghiệp do 

cùng địa bàn và tham gia vào hiệp hội điều Bình Phước nên giá cả mua vào và 

bán ra tương đối đồng nhất do các doanh nghiệp tham khảo giá của nhau và luôn 

thấp hơn giá mua đầu vào so với các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Long An,…  

Chi phí thuê nhân công phục vụ sản xuất: tỉnh Bình Phước nằm trong vùng 

kinh tế trọng điểm phía nam, chịu sự ảnh hưởng của quá trình chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nhanh của các tỉnh thành trong khu vực. Chính vì vậy mà tỉnh Bình 

Phước cũng thu hút được một phần không nhỏ lực lượng lao động nhàn rỗi từ 

các tỉnh thành khác, đây là điều kiện thuận lợi trong việc tuyển dụng nguồn lao 

động cho các doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Theo thống kê năm 2010, thì lao 

động ngoại tỉnh khoảng chiếm 53,8% tổng số lao động trong toàn tỉnh. Qua đó 

cho thấy lực lượng lao động ngoại tỉnh đã đóng góp vai trò lớn trong việc phát 

triển và giải quyết tốt vấn đề thiếu hụt lao động trong tỉnh. Giá nhân công tại 

Bình Phước thấp hơn giá nhân công tại các tỉnh khác do quy định về mức lương 

tối thiểu quy định, do chi phí sinh hoạt tại địa phương thấp hơn các tỉnh khác nên 

số lượng lớn công nhân chọn lựa Bình Phước để lao động chứ không phải là các 

tỉnh khác. 



Công suất: Do các doanh nghiệp Bình Phước chủ yếu vừa và nhỏ, do đó 

việc đầu tư vào công nghệ còn nhiều hạn chế theo thống kê thì có đến 74% 

doanh nghiệp sản xuất với công suất trung bình và 22% doanh nghiệp sản xuất 

với công suất thấp, nhất là những tháng cuối năm nguồn nhiên liệu kham hiếm 

các doanh nghiệp nhỏ chủ yếu sản xuất cầm chúng với công suất rất kém. 

Đổi mới công nghệ: Khi khảo sát 100 doanh nghiệp năm 2010 cho thấy có 

đến 89% doanh nghiệp rất quan tâm đến cải tiến công nghệ điều này chứng tỏ 

các doanh nghiệp muốn nhanh chóng nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất 

sản phẩm, giảm giá thành và chi phí nhân công. Trong đó có 62,8% doanh 

nghiệp rất quan tâm đến cải tiến công nghệ theo định kỳ và theo khả năng của 

doanh nghiệp vì đa phần các doanh nghiệp vừa và nhỏ mức đầu tư cho công 

nghệ lớn ảnh hưởng đến khả năng tài chính của đơn vị ngay sau đó, nhưng kết 

quả mang lại trong tương lai nên các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất sẽ kiểm 

soát được chi phí, chất lượng sản phẩm. 

Uy tín của doanh nghiệp: Chất lượng nhân điều của Bình Phước là vấn đề 

không bàn cãi vì thực tế chứng minh vì ngay cả thị trường khó tính như Mỹ 

nhưng sản phẩm vẫn được thị trường chấp nhận. Tuy nhiên, trên thực tế một số 

doanh nghiệp khó khăn thực sự nhưng trong đó có một số doanh nghiệp tự làm 

mất hình ảnh của mình trong mắt các nhà nhập khẩu trên thế giới. Chẳng hạn khi 

giá điều tăng cao, một số doanh nghiệp nhất định không giao hàng, đôi khi yêu 

cầu đàm phán lại nhiều lần nhưng vẫn cố tình không giao hàng đúng hẹn, một số 

trường hợp còn đem hàng bán cho đối tác khác được giá hơn. Một số doanh 

nghiệp sử dụng hợp đồng xuất khẩu như là một công cụ huy động vốn để nhập 

khẩu nguyên liệu, nếu giá xuất khẩu thấp thì giao hàng đúng hẹn, khi giá cao lại 

giao cho doanh nghiệp khác. Nhiều doanh nghiệp còn khẳng định nếu không 

giao hàng cũng không có ai thưa kiện, nếu có thưa kiện cũng không có ai đứng ra 

giải quyết. Đây là một số điều nhận thấy đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản 



xuất trên địa bàn tỉnh nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín, năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp trên thị trường thế giới, vì không dự đoán được biến động nên 

sẵn sàng buôn bán với đối tác khác. Mà ta thấy khi mua bán tìm được bạn hàng 

cũng rất khó khăn, duy trì được mối quan hệ càng khó khăn hơn, nếu vì lợi ích 

trước mắt cứ bán cho người được giá cao hơn sẽ đến khi doanh nghiệp sản xuất 

được hàng hóa nhưng có ít người chấp nhận giao dịch với mình vì lý do thất tín 

của đơn vị trong quá khứ. Từ đây sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh của 

ngành điều Việt Nam đối với các nhà nhập khẩu trên thế giới. 

Chiến lược phát triển thương hiệu: Hàng năm Bình Phước sản xuất một 

lượng điều rất lớn luôn bảo đảm chất lượng hàng đầu nhưng có một nghịch lý rất 

ít người tiêu dùng trên thế giới biết đến thương hiệu của tỉnh, ngay cả người tiêu 

dùng trong nước còn xa lạ với thương hiệu điều có xuất xứ tại đây. Chất lượng 

cao nhưng giá trị tạo ra lại không cao, đó là thiệt thòi đối với những dòng sản 

phẩm không có tên, không có thương hiệu. Giá trị xuất khẩu cao nhưng giá trị 

mang lại vẫn chưa thực sự cao, giá trị tăng thêm thì các nhà doanh nghiệp nước 

ngoài do họ có thương hiệu, Marketing tốt họ được hưởng nhiều từ sản phẩm 

điều mang lại. Bình Phước đang tồn tại một thực tế việc xây dựng thương hiệu 

tại các đơn vị trong địa bàn chưa được chú trọng đúng mức, cụ thể Trong số 112 

đơn đăng ký nhãn hiệu và 71 văn bằng được cấp ở Bình Phước, thì chỉ có 4 nhãn 

hiệu đăng ký cho sản phẩm điều. Theo một kết quả khảo sát mới nhất, hiện có tới 

74% DN điều Bình Phước chưa có phòng marketing, 22% DN có phòng 

marketing gộp chung với các phòng ban khác và chỉ có 4% DN có phòng 

marketing riêng.  

Các doanh nghiệp Bình Phước có rất nhiều lợi thế cạnh trong việc đẩy 

mạnh xuất khẩu điều vì chi phí đầu vào rất thuận lợi và có nguồn nhiên liệu dồi 

dào, chi phí nhân công rẻ, chính sách ưu đãi của tỉnh đối với ngành điều cũng có 

nhiều thuận lợi chẳng hạn như cố gắng duy trì diện tích trồng điều trên toàn tỉnh, 



áp dụng công nghệ tiên tiến để tăng năng suất cho cây điều, chuyển giao công 

nghệ cho các doanh nghiệp… nhưng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bị 

đánh giá là thấp do tính chuyên nghiệp trong quảng bá thương hiệu, Marketing 

trên thị trường nội địa, thế giới còn rất yếu nên việc chủ động tìm thị trường rất 

kém, đây là yếu tố rất quan trọng trong việc đánh giá năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp trên thương trường. Giá trị thương hiệu là rất lớn đôi khi lớn hơn 

giá trị sản xuất rất nhiều, thương hiệu mang lại sự ổn định cho sản phẩm và niềm 

tin nơi khách hàng.  

2.4.  Đánh giá chung tình hình xuất khẩu điều tỉnh Bình Phƣớc 

2.4.1.  Những thành tựu và hạn chế xuất khẩu điều Bình Phƣớc 

+ Thành tựu: 

Khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại WTO ngành điều cũng đã có 

rất nhiều thuận lợi trong việc mở rộng quy mô sản xuất, Bình Phước cũng không 

ngoại lệ thị trường xuất khẩu điều đã được mở rộng ra ngoài biên giới, địa 

phương đã tìm được rất nhiều đối tác bên ngoài để phân phối sản phẩm cũng như 

tiêu thụ nguyên liệu thô… Từ đây làm cho các doanh nghiệp ngày càng sản xuất 

bài bản, theo quy trình chất lượng và tính chuyên nghiệp được đẩy lên cao hơn 

rất nhiều so với những năm đầu mới tách tỉnh. Khối lượng giao dịch trên thị 

trường tăng dần qua các năm, phương thức thanh toán linh hoạt và ngày càng tạo 

ra uy tín với đối tác nước ngoài. 

Bảng 2.6: Bảng so sánh tỷ lệ sản phẩm sau nhân điều xuất khẩu 

Diễn giải  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Hạt nhân điều  

        

22.506  

      

24.126  

    

29.287  

    

33.405  

    

30.000  

    

35.000  

 SP sau nhân điều  

          

4.712  

       

7.730  

    

13.089  

    

12.202  

    

15.000  

    

18.000  

 Tỷ lệ phần trăm  0,21 0,32 0,45 0,37 0,50 0,51 

(Nguồn: Báo cáo kết quả xuất khẩu của Sở Công thương tỉnh Bình Phước). 



Trong những năm đầu thành lập tỉnh thì nhân điều chủ yếu là xuất khẩu 

thô hay ký gửi cho các tỉnh khác nhưng từ năm 2005 đến năm 2010 thì tỷ lệ sản 

phẩm sau nhân điều xuất khẩu ra thị trường thế giới tăng nhanh cả về số lượng 

và chất lượng. Năm 2005 thì tỷ lệ sau nhân điều chỉ là 21% nhưng đến năm 2009 

và 2010 thì tỷ lệ đã nâng lên 50% - 51%, khối lượng xuất khẩu sản phẩm sau 

nhân điều năm 2010 hơn 3 lần so với năm 2005 điều này minh chứng rằng các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại tỉnh Bình Phước thấy được tầm quan trọng và 

giá trị thực của việc xuất khẩu sản phẩm sau nhân điều nên đã nâng cao chất 

lượng sản phẩm thông qua đổi mới các dây truyền sản xuất, đổi mới công nghệ, 

tìm kiếm được thị trường tiêu thụ trên thế giới. Đây là bước tiến rất quan trọng 

trong việc đưa ngành điều ngày càng giữ vị thế trong việc thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế xã hội tại tỉnh nhà. 

Tỷ trọng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp chế biến điều trong ngành 

công nghiệp không ngừng tăng nhanh qua các năm. Trong năm 2000 thì giá trị 

nhân điều so sánh là 810,216 tỷ đồng thì đến năm 2010 là 1.260 tỷ đồng ( giá so 

sánh năm 1994).  

Ngành xuất khẩu điều phát triển mạnh đã giải quyết việc làm cho lực 

lượng lao động tại địa phương góp phần ổn định phát triển kinh tế. Cụ thể trong 

năm 2000 tổng số lao động trong ngành công nghiệp chế biến điều xuất khẩu là 

5.195 người nhưng đến năm 2010 lao động trong lĩnh vực này đã đạt 23.794 lao 

động.  

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp đơn vị tham gia vào việc sản xuất điều 

tại địa phương, minh chứng trong những năm 1997 toàn tỉnh chỉ có một vài 

doanh nghiệp nhỏ và một số cơ sở sản xuất nhưng đến nay toàn tỉnh đã có 180 

doanh nghiệp, 119 cơ sở sản xuất điều ( chưa tính các đơn vị gia công) nếu tính 

luôn các đơn vị gia công thì số lượng lên đến 581 cơ sở. Điều chính là lĩnh vực 



thu hút nhiều nhà đầu tư nhất chính vì vậy trong một thời gian không dài nhưng 

đã có rất nhiều nhà đầu tư tham gia sản xuất tạo một môi trường cạnh tranh ngay 

tại địa phương. Qua đó thành lập được một cơ quan trung gian là Hiệp hội điều 

Bình Phước đại diện cho doanh nghiệp trong việc trao đổi thông tin mua bán 

nguyên liệu, tìm kiếm khách hàng và đại diện quyền lợi của doanh nghiệp trong 

các chính sách của tỉnh Bình Phước. 

Việc đảm bảo giá thu mua nguyên liệu điều làm sản phảm xuất khẩu trong 

những năm qua tương đối ổn định, nó tạo lòng tin trong người dân trồng điều. Vì 

vậy, rất nhiều người dân đã gắn cuộc sống của mình với cây điều qua đó rất 

nhiều nông dân Bình Phước đã làm giàu từ cây điều và cũng không ít gia đình 

thoát nghèo từ việc trồng cây điều góp phần phát triển địa phương bền vững hơn. 

+ Bên cạnh những thành tựu đạt được thì hoạt động xuất khẩu điểu 

Bình Phước còn những Hạn chế: 

Hoạt động mua bán nguyên liệu và nhân điều còn phụ thuộc quá nhiều vào 

sự điều tiết của một nhóm số đông thương lái lớn, việc buôn bán có nhiều biểu 

hiện của gian lận thương mại, cạnh tranh kém lành mạnh, dẫn đến giảm lợi 

nhuận và tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường 

Xuất khẩu tăng nhanh nhưng vẫn chưa vững chắc và rất dễ bị tổn thương 

bởi sự biến động giá trên thị trường thế giới hay xuất hiện sự rào cản thương mại 

mới của nước ngoài. Mặc dù chúng ta là nước xuất khẩu nhân điều đứng thứ 1 

trên thế giới nhưng chúng ta không điều tiết được lượng cung cầu sản phẩm trên 

thị trường từ đó có thể điều chỉnh được giá cả của thế giới, do hiệp hội điều của 

chúng ta chưa hoạt động đúng chức năng. Các nhà sản xuất trong nước tác chiến 

thị trường nước ngoài còn mang tính độc lập không liên kết lại với nhau vì vậy 

mà chúng ta luôn bị nước ngoài chi phối giá cả. Mặt khác, thị trường trong nước 



lại bị các doanh nghiệp bỏ ngỏ, nếu khai thác tốt thị trường nội địa thì các doanh 

nghiệp trong tỉnh sẽ đỡ một gánh nặng đầu ra cho sản phẩm. 

Cơ cấu mặt hàng chưa đa dạng, chủ yếu là xuất khẩu nhân điều mà chưa 

tập trung phát triển mặt hàng mới từ nhân điều, chỉ mới sản xuất được một số 

loại sản phẩm sau nhân điều. Việc nghiên cứu sản xuất ra những hương vị mới 

trên nền của chất lượng hạt điều còn rất hạn chế, chủ yếu là sản xuất những sản 

phẩm đã được thị trường chấp nhận. Bình Phước là vùng nguyên liệu nhưng tại 

địa phương chủ yếu là các cơ sở sản xuất gia công nhiều hơn là tạo ra sản phẩm 

mang thương hiệu riêng của tỉnh ra thị trường thế giới. Chủ yếu là sản xuất theo 

chiều rộng, chưa đi vào chiều sâu vì vậy mới chỉ khai thác được lợi thế so sánh 

sẵn có mà chưa khai thác được nhiều lợi thế cạnh tranh thông qua xây dựng 

ngành công nghiệp chế biến điều liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành chuỗi gia 

trị gia tăng xuất khẩu lớn. 

Khả năng chủ động nắm bắt những cơ hội thuận lợi để thâm nhập và khai 

thác thị trường xuất khẩu còn nhiều hạn chế. Chưa tận dụng triệt để lợi ích từ 

việc gia nhập WTO, các hiệp định thương mại song phương và khu vực đã ký kết 

giữa Việt Nam và các đối tác để khai thác hết tiềm năng của các thị trường lớn 

như Mỹ, EU, Trung Quốc. Do nhiều nguyên nhân chẳng hạn như chúng ta không 

hiểu rõ luật chơi, tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, các điều kiện giao hàng… từ đó 

dẫn đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước không thể đưa trực 

tiếp sản phẩm vào các thị trường trên. 

 Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không có mạng lưới đại diện 

đặc biệt về thương mại ở nước ngoài, nhìn chung là rất yếu kém, chưa thực sự hỗ 

trợ đắc lực cho hoạt động xuất khẩu, các chương trình xúc tiến thương mại nhỏ 

lẻ và chưa đạt hiệu quả cao. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngoài một số 

doanh nghiệp có lượng khách hàng ổn định trên thị trường nước ngoài, một số 



khác khi đưa sản phẩm ra nước ngoài thì thường qua một kênh trung gian giới 

thiệu, hoặc đại diện nước ngoài nhập khẩu nhân điều tại tỉnh Bình Phước và bán 

lại cho các doanh nghiệp nước ngoài làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất sản 

phẩm sau nhân điều. Do đó, lợi nhuận mà doanh nghiệp có được lại phải chia 01 

phần không nhỏ cho các đại lý trung gian nước ngoài. Hiện tượng này vẫn tiếp 

diễn nếu thương hiệu điều Bình Phước không được chú trọng và đầu tư đúng 

mức. 

 Thị trường xuất khẩu tăng trưởng không đều, trong khi các thị trường như 

Mỹ, Trung Quốc, EU,… tăng trưởng khá cao thi một số thị trường khác lại tăng 

chậm hoặc không tăng như thi trường ASEAN, Nhật, Úc… Các doanh nghiệp 

trong tỉnh nhận chuyển giao công nghệ từ ngân sách nhà nước hầu như rất ít. 

2.4.2. Những nguyên nhân, thách thức 

+ Nguyên nhân chủ quan: 

- Sự phát triển của các cơ sở điều còn nhiều bất cập, các thông tin về 

nguyên liệu, sản phẩm điều thiếu chính xác và không có tính hệ thống. 

- Vai trò của hiệp hội chế biến và xuất khẩu điều trong quá trình phát 

triển ngành điều chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới.  

- Chưa có sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa các thành phần tham gia phát 

triển ngành điều, các cá nhân tham gia sản xuất, thương lái, người dân trồng điều 

trong nước. 

- Thương hiệu điều chưa được nhìn nhận trên thị trường ( các doanh 

nghiệp trên địa bàn chủ yếu là gia công hoặc xuất khẩu điều qua trung gian). 

- Do cây điều được trồng trên diện tích lớn từ lâu đời, nên giống cây cũ 

cho năng suất thấp. Nếu thay thế cây điều năng suất cao hơn thì người dân lại 

chuyển đổi sang loại cây trồng khác có giá trị cao hơn. 



+ Nguyên nhân khách quan: 

- Giá điều luôn biến động mạnh giá mua nguyên liệu đầu năm và cuối 

năm luôn có sự chênh lệch lớn về giá. Trong khi đó các giải pháp ứng phó chưa 

kịp thời dẫn đến thiệt hại không nhỏ cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước. 

- Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng lớn đến giá điều của năm sản xuất. 

- Phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu của các nhà nhập khẩu nước ngoài 

trong quá trình xuất khẩu. 

+ Thách thức đối với đẩy mạnh xuất khẩu điều: 

- Nguyên liệu chế biến nhân điều và sản phẩm sau nhân điều ngày càng 

giảm. 

- Nguồn vốn đầu tư trung hạn cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu 

điều thiếu. 

- Các doanh nghiệp chế biến điều với công suất nhỏ sẽ khó tồn tại vì các 

doanh nghiệp này thiếu các điều kiện cần thiết như: Vốn, Công nghệ, Quản lý, 

tiếp cận thị trường… 

- Thách thức rất lớn đối với ngành công nghiệp chế biến điều là yếu tố 

thâm dựng lao động trong thị trường lao động đang có xu hướng chuyển sang 

những ngành khác ổn định và có thu nhập cao hơn, đặc biệt với các cơ sở sản 

xuất nhỏ lẻ thiếu lao động tại chỗ ngày càng phổ biến, nếu không khắc phục 

được sẽ dẫn đến tình trạng đóng cửa cơ sở sản xuất.  

- Các rào cản kỹ thuật thương mại như quy định kỹ thuật sản xuất, vệ 

sinh an toàn thực phẩm, quy trình trồng điều, đất trồng điều… là những yêu cầu 

bắt buộc đối với sản phẩm xuất khẩu sang những thị trường khó tính. Đây là khó 

khăn rất lớn đối với doanh nghiệp địa phương hiện nay vì công nghệ lạc hậu nên 



chỉ xuất khẩu ra nước ngoài nhân điều từ đây các doanh nghiệp nước ngoài hợp 

thức hóa sản phẩm bằng cách thay nhãn, mác, kiểu dáng bao bì… 

Để có những giải pháp tích cực hiệu quả và sát với thực tế qua đó giải quyết 

những tồn tại, khó khăn mà ngành sản xuất, xuất khẩu điều tỉnh Bình Phước đối 

mặt trong thời gian qua, thì những luận giải của phần tiếp theo sẽ giải quyết được 

phần nào đó để ngành điều địa phương có hướng đi mới trong tương lai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHƢƠNG 3: 

GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU 

HẠT ĐIỀU TỈNH BÌNH PHƢỚC 

 

3.1. Định hƣớng chung của tỉnh Bình Phƣớc đối với ngành xuất 

khẩu hạt điều 

3.1.1.  Mục tiêu phát triển 

+ Mục tiêu chung: 

Đánh giá được thực trạng của ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu điều 

trong phạm vi toàn tỉnh. 

Xác định được nguyên nhân khó khăn, tồn tại phát triển ngành công 

nghiệp chế biến xuất khẩu điều từ năm 2000 – 2010 về nhận thức của người sản 

xuất, người tiêu dùng làm cơ sở cho các giải pháp phát triển ngành công nghiệp 

chế biến xuất khẩu điều. 

Xây dựng quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển ngành công nghiệp 

chế biến, xuất khẩu điều trên phạm vi toàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 

2020 nhằm khai thác tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có, góp phần phát triển bền 

vững nguồn nhiên liệu, không ngừng nâng cao thu nhập cho người sản xuất, tạo 

ra các sản phẩm chất lượng cao, nâng cao vị thế ngành điều Bình Phước trên thị 

trường. 

Phát triển ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu điều phải hài hòa giữa 

phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. 

 

 

 



+ Mục tiêu cụ thể: 

ST

T 
MỤC TIÊU ĐVT 

Kết 

quả 

2010 

Chỉ tiêu 

2015 

Định 

hƣớng 

2020 

1 Công suất thiết kế Tấn/năm    

2 Chế biến hạt điều Tấn/năm 
130.10

0 
130.100 130.100 

3 Chế biến vỏ hạt điều Tấn/năm 2.654 6.935 14.720 

4 Chế biến sau nhân điều Tấn/năm 5.724 13.449 16.742 

5 
Số lƣợng sản phẩm chế 

biến 
    

6 Nhân điều Tấn/năm 28.622 28.622 28.622 

7 Nhân điều thô xuất khẩu Tấn/năm 22.898 15.173 12.880 

8 
Nhân điều chế biến thành 

phẩm 
Tấn/năm 5.724 13.449 15.742 

9 Trong đó: Xuất khẩu Tấn/năm 5.324 9.560 12.594 

10 Dầu vỏ hạt điều Tấn/năm 2.654 6.935 13.720 

11 
Giá trị sản xuất ( theo giá 

so sánh) 
 2.495 3.680 4.584 

12 Nhân điều thô xuất khẩu Tỷ đồng 1.053 690 592 

13 Chế biến sau nhân điều Tỷ đồng 1.431 2.964 3.936 

14 Dầu vỏ hạt điều Tỷ đồng 11 32 56 

15 Kim ngạch xuất khẩu 
Triệu 

USD 
246 312 393 

16 Nhân điều thô xuất khẩu 
Triệu 

USD 
106 77 54 

17 
Nhân điều chế biến thành 

phẩm 

Triệu 

USD 
139 239 368 

18 Dầu vỏ hạt điều 
Triệu 

USD 
1,2 3 6 

3.1.2.  Định hƣớng phát triển 

Để có định hướng phát triển hiệu quả, bền vững cần phải phân tích các 

mối liên hệ giữa các yếu tố như: hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, cụ thể: 

Thứ 1: Vấn đề kinh tế, ta thấy nếu các doanh nghiệp xuất khẩu nhân điều 

khô thì chỉ có thể thu về 15% giá trị, còn lại 85% giá trị thuộc về các nhà chế 

biến thành phẩm, cũng như lợi nhuận chia cho các nhà tiêu thụ nước ngoài. 



Thứ 2: Vấn đề lao động: Lao động trong lĩnh vực nông nghiệp cao hơn 

nhiều so với lao động thuần nông, trong thời gian qua lực lượng lao động trong 

ngành này tương đối cao, hiện nay Bình Phước mở rộng nhiều khu công nghiệp 

nên ngành điều phải cạnh tranh gay gắt lực lượng lao động với các ngành khác 

như dệt, may, gia công hàng công nghiệp…Trong tình hình hiện nay nếu ngành 

điều không có chiến lược, kế hoạch cụ thể thì sẽ rất khó cạnh tranh lao động với 

các ngành trên vì lao động trong ngành điều độc hại, mất sức khỏe hơn so với 

các ngành khác trong khi đó thu nhập lại không đảm bảo. Hiện nay, tình trạng 

thiếu lao động trong ngành điều diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh. 

Thứ 3: Vấn đề môi trường, công suất chế biến hiện nay trên 130.000 

tấn/năm, hàng năm ngành điều thải ra thị trường khoảng 550 tấn cặn dầu điều và 

khoảng 685.000 m
3 

nước, chưa kể khí thải độc hại, do đó vấn đề môi trường cần 

được nhìn nhận một cách khách quan và đúng mức. 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vấn đề môi trường 

theo một lộ trình quy định, tỉnh Bình Phước cần có một số định hướng phát triển 

cụ thể như sau: 

- Không nên mở rộng công suất chế biến hạt điều, chỉ nên giữ ở mức 

130.100 tấn/năm, đồng thời tăng năng suất chế biến các sản phẩm sau nhân điều. 

Đẩy nhanh cơ giới hóa công nghiệp chế biến hạt điều, để đảm bảo chất lượng sản 

phẩm, giải quyết được vấn nạn khan hiếm lao động trong khâu sản xuất này. 

- Chuyển đổi dần công nghệ sản xuất chao dầu gây ô nhiễm bằng công 

nghệ hấp hơi nước bão hòa, đến năm 2015 loại bỏ hoàn toàn công nghệ sản xuất 

chao dầu. 

- Tập trung sản xuất các sản phẩm sau nhân điều như: dầu điều, gỗ 

điều.… nhằm gia tăng giá trị và tận dụng tất cả các nguồn tài nguyên của ngành 

điều. 



- Nghiên cứu phát triển được các sản phẩm phụ khác như cồn, nước ép 

từ quả điều với chi phí sản xuất thấp nhất. 

3.2. Các giải pháp cơ bản để đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều tỉnh      

Bình Phƣớc 

3.2.1.  Chiến lƣợc phát triển, quy hoạch vùng trọng điểm đối với cây 

điều trong toàn tỉnh 

Nhìn tổng mức sản xuất, công suất, năng suất trên các huyện thị trong toàn 

tỉnh ta thấy tỉnh Bình Phước cần có quy hoạch cụ thể đối với từng huyện thị 

trong việc phát triển các cơ sở sản xuất sao cho phù hợp với đặc điểm của từng 

khu vực, cụ thể huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập là hai huyện cung cấp nguyên liệu 

đầu vào chủ yếu của toàn tỉnh, các huyện khác như Bình Long, Chơn Thành, 

Hớn Quản… diện tích trồng điều ít nên sản lượng chiếm tỷ trọng nhỏ. Do đó, 

phải quy hoạch được 02 huyện Bù Đăng và Bù Gia Mập là vùng trọng điểm 

trong việc phát triển ngành điều tại địa phương, riêng các huyện khác thì duy trì 

diện tích trồng điều hiện tại, thay đổi giống điều để nâng cao năng suất. Quy 

hoạch khu công nghiệp gắn liền với từng địa phương để tạo đà tăng trưởng và 

phát huy hiệu quả nguồn lực, tập trung phát triển các khu công nghiệp tại huyện 

Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Gia Mập, thị xã Phước Long để thu hút các doanh 

nghiệp tại địa phương di chuyển cơ sở sản xuất từ các khu dân cư vào các khu 

công nghiệp. Qua đó, có thể tập trung các doanh nghiệp và tránh ô nhiễm môi 

trường. Quy hoạch cụ thể đối với 02 vùng nguyên liệu trọng điểm và các khu 

công nghiệp: 

Quy hoạch vùng nguyên liệu trọng điểm của tỉnh: 

- Đối với các huyện, thị xã trừ 02 huyện Bù Đăng và Bù Gia Mập phải 

đảm bảo duy trì được diện tích đất trồng điều và tăng dần năng suất; 



- Đối với huyện Bù Đăng diện tích trồng điều tăng nhanh trong những 

năm gần đây, năm 2000 diện tích trồng điều 17.791 ha nhưng đến năm 2010 diện 

tích đã là 50.822 ha, cho tổng sản phẩm năm 2010 là 46.215 tấn chiếm khoảng 

1/3 tổng sản phẩm trên toàn tỉnh. Ta thấy Bù Đăng là vùng nguyên liệu chiến 

lược của tỉnh Bình Phước trong suốt giai đoạn qua, để đảm bảo nguồn nhiên liệu 

cho địa phương trong tương lai thì Bù Đăng phải đảm bảo cung cấp 74.108 tấn 

vào năm 2015, 85.934 tấn năm 2020; 

- Đối với huyện Bù Gia Mập được tách ra từ huyện Phước Long nhưng 

do vị trí địa lý nên diện tích trồng điều trên toàn huyện chiếm 90% tổng diện tích 

trồng điều của huyện Phước Long cũ: Năm 2010 diện tích trồng điều của toàn 

huyện Phước Long cũ là 56.675 ha ( chiếm khoảng 35% tổng diện tích của toàn 

tỉnh) tổng sản lượng của huyện 58.426 tấn với sản lượng như vậy Bù Gia Mập 

phải đảm bảo duy trì sản lượng và không ngừng nâng cao chất lượng, để làm 

được điều này thì các huyện cần phải có chính sách cụ thể: 

 Từng bước nâng cao năng suất trên từng diện tích đất hiện có, mở rộng 

diện tích trồng điều từ rừng nghèo kiệt, nhà nước phối hợp với doanh nghiệp 

hướng dẫn người dân thay thế giống điều cũ cho năng suất thấp bằng những 

giống cây mới cho năng suất cao. 

 Hàng năm tại địa phương phải định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến 

thức trồng và chăm sóc cây điều cho năng suất cao hoặc tuyên truyền trên đài 

phát thanh truyền hình thông qua chuyên mục Nhà nông, nghiên cứu trồng xen 

canh một số loại cây phù hợp dưới tán điều nhưng không ảnh hưởng đến chất 

lượng đất, giá trị lợi nhuận sinh ra sẽ cao từ đó người dân không chuyển đất sang 

mục đích sử dụng khác… 

 Quy hoạch các khu công nghiệp sản xuất, chế biến xuất khẩu điều 

trọng điểm, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp xuất khẩu điều lớn chủ yếu tập 



trung ở huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Gia Mập và thị xã Phước Long, phần lớn 

các cơ sở có công suất sản xuất nhỏ nếu muốn phát triển mang lại hiệu quả cao 

trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới thì các doanh nghiệp, cơ sở phải có công 

suất từ 2.000 tấn năm. Để đạt được chỉ tiêu này thì tỉnh phải xây dựng hoàn 

chỉnh các khu công nghiệp đã đề ra chẳng hạn như Minh Hưng của huyện Bù 

Đăng, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Khu công nghiệp ĐaKia, Phú Mỹ huyện 

Bù Gia Mập. Chuyển dần các cơ sở sản xuất phân tán trong các khu dân cư vào 

các khu công nghiệp để cùng phối hợp sản xuất, bằng các chính sách ưu đãi thuế, 

xử phạt về ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư… để chuyển dịch các cơ sở 

sản xuất cho hiệu quả. Khi tập trung được các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất thì 

có quy hoạch cụ thể năng suất chế biến của từng huyện căn cứ vào số doanh 

nghiệp hiện có tại địa phương, như huyện Phước Long đến năm 2015 phải sản 

xuất được 54.100 tấn; Bù Đăng 30.000 tấn; Bù Gia Mập 12.000 tấn; Đồng Phú 

55.000 tấn. Giao chỉ tiêu cho các ngành chức năng, doanh nghiệp làm cơ sở để 

phấn đấu đạt được và định hướng cho phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu.          

3.2.2. Chính sách khuyến khích đầu tƣ, tái đầu tƣ đối với các doanh 

nghiệp 

+ Chính sách tín dụng: 

- Ngân hàng xem xét cho doanh nghiệp vay với hạn mức cao, có thể tăng 

mức hạn mức cho vay, chấp nhận cho một số doanh nghiệp vay tín chấp nếu có 

phương án sản xuất để xuất khẩu tốt. 

- Khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp 

cận mọi nguồn vốn. Chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ 

từ các nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ, quốc tế. 

Tạo cơ chế hình thành các nguồn vốn hỗ trợ ban đầu cho các doanh nghiệp mới 

gia nhập thị trường. 



+ Chính sách hỗ trợ: 

- Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, chủ yếu là hệ thống 

đường xá, ở những nơi có thể phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa, ảnh hưởng đến 

các khu vực khác trong toàn tỉnh. 

- Hỗ trợ kinh phí ( không trái với thông lệ quốc tế) để ngành điều có điều 

kiện kinh doanh hiệu quả và quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ 

thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng quan hệ liên 

kết, bảo đảm nguyên liệu đầu vào, chế biến, phân phối sản phẩm trên thị trường. 

- Tăng cường đầu tư về vốn, cơ sở vật chất và nhân lực cho hoạt động 

nghiên cứu triển khai ( R – D), phát triển các doanh nghiệp áp dụng khoa học 

công nghệ, gắn kết hoạt động giữa các viện nghiên cứu, các trường đại học và 

các doanh nghiệp sản xuất điều trên địa phương. 

- Hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất điều thực hiện các 

nghiên cứu ứng dụng và  cải tiến đào tạo nguồn nhân lực ( cả nhân lực quản lý ) 

có chất lượng cao. 

- Hỗ trợ vốn đào tạo nguồn nhân lực cho công nhân, cán bộ quản lý 

trong ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu điều. 

+  Chính sách thuế: 

- Ngoài các cam kết chung theo thông lệ quốc tế, ngành sản xuất điều 

còn được miễn giảm thuế nếu doanh nghiệp đi đầu trong việc cải tiến công nghệ, 

di dời nơi sản xuất từ nơi dân cư sang các khu công nghiệp tập trung. 

- Duy trì các chính sách ưu đãi đầu tư không trái với quy định của WTO 

như các hình thức ưu đãi gián tiếp, ưu đãi các dự án phát triển nông nghiệp, lâm 

nghiệp, nông sản đặc biệt là ngành điều tại địa phương. 



- Cụ thể hóa khung miễn giảm thuế thu nhập đối với các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm phụ nhằm nâng cao giá trị gia 

tăng cho ngành điều. 

3.2.3.  Nâng cao vai trò của hiệp hội ngành điều 

Để đẩy mạnh xuất khẩu điều Bình Phước thì Hiệp hội điều cần có những 

phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong 

việc quản lý, điều hành trong một số lĩnh vực sau: 

- Hỗ trợ và chỉ đạo các doanh nghiệp nhanh chóng thay đổi quy trình sản 

xuất, thay đổi công nghệ, sản xuất sản phẩm theo chất lượng ISO, HACCP, GMP 

và giám sát việc thực hiện đăng ký các tiêu chí về nhãn hiệu, thương hiệu hàng 

hóa. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động mua điều, an 

toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm… 

- Tổ chức giám sát các doanh nghiệp trong việc sản xuất, thu mua, chế 

biến, bảo quản, tiêu thụ điều qua đó thấy được những tồn tại vướng mắc cụ thể 

để tìm ra được giải pháp khắc phục. 

- Xây dựng được các dự án đầu tư phát triển để đẩy mạnh sản xuất, xuất 

khẩu hạt điều và tham mưu tổ chức thẩm định phê duyệt các dự án điều theo quy 

định của nhà nước. 

- Xây dựng được các chính sách bình ổn giá điều, nguyên liệu điều trong 

vùng quy hoạch nhằm ổn định đời sống cho người dân sản xuất điều, người 

nghèo, người dân tộc thiểu số. 

- Phối hợp với các cơ quan trực thuộc Sở Công thương, Ủy ban nhân dân 

địa phương tổ chức triển khai quy hoạch, dự án phát triển điều và tiến hành giám 

sát trong suốt quá trình thực hiện dự án. 



- Tăng cường hoạt động quản lý thị trường, không để xảy ra tình trạng 

gian lận thương mại, xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Những nhiệm vụ quan trọng mà Hiệp hội điều cần làm tốt theo đúng 

chức năng của mình. 

- Kiện toàn bộ máy, nâng cao chức năng quản lý điều hành, tạo được 

mối quan hệ gắn kết với các ban, ngành, địa phương, nâng cao hiệu quả sản xuất 

của các hội viên, đưa ngành điều Bình Phước ngày càng có vị trí quan trọng trên 

thị trường thế giới. 

- Tạo được mối quan hệ gắn kết, đoàn kết giữa các hội viên, là nơi chia 

sẻ thông tin chính xác trong việc tổ chức thu mua, nhập khẩu hạt điều,… tăng 

cường các cuộc hội thảo, tổ chức cho các hội viên tham gia xúc tiến thị trường 

trong nước, khu vực và thế giới, đặc biệt đưa ra được những dự báo thị trường 

chính xác. 

3.2.4.  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành điều 

+ Đối với doanh nghiệp: 

- Đầu tiên doanh nghiệp phải thay đổi công nghệ để nâng cao năng suất, 

qua đó giảm tối đa sức lao động, lao động chủ yếu tập chung sản xuất trong các 

dây truyền hiện đại, hạn chế sử dụng lao động phổ thông. Xây dựng được các 

chương trình thu hút nguồn nhân lực như xây dựng được khu nhà nghỉ cho công 

nhân, xây dựng được các nhà trẻ để các lao động nữ khi công tác tại đơn vị có 

thể gửi con tại các cơ sở giữ trẻ gần nơi công tác, hàng tháng định kỳ thi nâng 

tay nghề, cán bộ giỏi hướng dẫn các nhân viên mới kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật 

lao động. 



- Thực hiện đặt hàng với các trường đại học có uy tín để tìm kiếm những 

lao động trẻ năng động, có năng lực, những người này có thể tìm kiếm thị trường 

mới vì họ tư duy mới trong kinh doanh, nhiệt huyết… 

- Có chính sách đãi ngộ tốt đối với những người thể hiện lòng trung 

thành, siêng năng và tận tụy với doanh nghiệp. 

- Để có đội ngũ lãnh đạo có khả năng hoạch định chiến lược phát triển 

lâu dài và bền vững trong một số trường hợp phải thuê mướn các giám đốc tài 

chính, Marketing… để điều hành, qua đó giúp quản lý doanh nghiệp phát triển 

nhanh chóng, cũng như tạo nên một sức bật mới trên thị trường. 

+ Đối với nhà nước: 

- Các cán bộ quản lý nhà nước phải được đào tạo bài bản, có am hiểu các 

quy định chung, cũng như thông lệ quốc tế, hiểu biết pháp luật, nắm vững được 

chính sách nhà nước để qua đó có thể hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy 

định theo chế độ hiện hành. 

- Liên kết được với các tỉnh, thành phố lân cận, những nơi có chất lượng 

đào tạo lao động phổ thông, từ đó không ngừng nâng cao tay nghề nhằm đáp ứng 

yêu cầu trong sản xuất để xuất khẩu. Do lao động Bình Phước có trình độ học 

vấn thấp nên việc mở rộng liên kết với nhiều loại hình đào tạo kết hợp đào tạo 

dài hạn với đào tạo ngắn hạn, kết hợp đào tạo chính quy với đào tạo tại chỗ để 

người dân có thể tham gia học tập nâng cao trình độ, đáp ứng được yêu cầu tại 

địa phương. 

- Đào tạo nguồn nhân lực phải đảm bảo một số nguyên tắc như: tăng 

nhanh về quy mô, chất lượng, hiệu quả, cơ cấu lao động phải hợp lý cho các thời 

kỳ phát triển công nghiệp chế biến xuất khẩu điều. Đây là các tiêu chí hết sức 

quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế, vì đảm bảo các tiêu chí trên thì lao 



động khi tham gia vào các dây truyền sản xuất mới có thể nhanh chóng nắm bắt 

được công nghệ và áp dụng đúng quy trình chất lượng. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác đào tạo nghề, đa dạng hóa các loại 

hình đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người học nghề, sau khi học nghề 

xong có thể đảm bảo công việc với thu nhập cao, đặc biệt có sự liên kết giữa các 

cơ sở đào tạo nghề với các Doanh nghiệp sản xuất điều để ngay sau khi đào tạo 

xong chắc chắn người lao động sẽ được nhận vào làm tại các Doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. 

- Ngoài ra, trong tỉnh còn đầu tư nâng cấp Trường Trung cấp nghề Tôn 

Đức Thắng trở thành trường đào tạo nghề chuẩn quốc gia tại khu vực miền đông. 

Hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho các học viên trong tỉnh tạo công ăn việc 

làm cho người lao động nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ chuyển đổi loại 

hình sản xuất. Qua đây, hàng năm phải đảm bảo cung cấp một lượng lao động 

cho các cơ sở sản xuất qua đó ổn định kinh tế-xã hội. 

- Sử dụng nguồn kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn ( kinh 

phí Trung ương hỗ trợ cho địa phương) để đào tạo ngắn hạn cho lao động phổ 

thông, lao động thất nghiệp có thể nắm bắt được kỹ thuật chăm, trồng điều cũng 

như kỹ năng sản xuất. Theo đề án thì trong khoảng thời gian 2011 – 2015 đào tạo 

cho khoảng 50.000 lao động phổ thông có thể áp dụng trình độ kỹ thuật và có tay 

nghề cao trong các ngành sản xuất công – nông nghiệp. 

- Địa phương căn cứ tình hình ngân sách chủ động bố trí ngân sách trong 

việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa 

bàn ví dụ như mở các lớp như khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, các 

lớp thương mại điện tử trong kinh doanh cho các doanh nghiệp,… Để qua đó các 

doanh nghiệp có thể mua bán trao đổi hàng hóa trên mạng, nắm bắt các chính 



sách về thuế ưu đãi, thuế thu nhập doanh nghiệp, kỹ năng thiết kế mẫu mã sản 

phẩm, kiến thức về tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu, môi trường và lao động… 

3.2.5.  Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

3.2.5.1.  Thu mua và xây dựng vùng nguyên liệu đầu vào 

+  Đây là khâu rất quan trọng vì nó quyết định đến đầu ra của sản phẩm 

nếu muốn sản phẩm sau nhân điều có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh 

trên thương trường, giá thành sản phẩm thấp thì việc thu mua nguyên liệu phải 

đảm bảo được các yêu cầu sau: 

- Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất lớn phải có các điểm thu mua có 

nhãn hiệu Doanh nghiệp trong việc mua nguyên liệu, tại các điểm thu mua 

Doanh nghiệp ngày phải hoàn thiện về quy trình mua, phân loại rõ các sản phẩm 

hạt điều ngay từ công đoạn đầu, chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng phải 

được cải thiện. Qua đó, tạo cho người nông dân trồng điều luôn thấy thỏa mãn 

khi cung ứng nguyên liệu cho Doanh nghiệp hơn là những địa điểm thu  mua 

khác. Để đáp ứng được yêu cầu trên người thu mua điều cho Doanh nghiệp phải 

là những nhân viên có năng lực, trình độ, được đào tạo bài bản và phải xây dựng 

được chiến lược chăm sóc khách hàng dài hạn, phải xây dựng quy trình mua 

nguyên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

- Hạn chế việc mua lại của các trung gian, vì nếu mua lại từ trung gian 

quá nhiều sẽ dẫn đến giá hạt điều bị tăng lên so với giá thực của nó. Tuy nhiên 

theo thống kê, doanh nghiệp sản xuất phải mua nguyên liệu từ trung gian hơn 

60% nguyên liệu cho nhà máy. Trong giai đoạn 2011 – 2015  khi doanh nghiệp 

chưa tự thu gom nguyên liệu trực tiếp từ nông dân với số lượng lớn hơn thì 

doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các thương lái tại địa phương. Để đảm 

bảo chất lượng sản phẩm doanh nghiệp phải sàng lọc những thương lái đã hợp 

tác lâu năm, luôn cung cấp sản lượng uy tín, chất lượng và thực hiện đúng các 



cam kết trong các hợp đồng giao dịch trong quá khứ, có thể cung cấp số lượng 

sản phẩm với khối lượng lớn. Doanh nghiệp xây dựng niềm tin về việc chia sẻ 

lợi nhuận cho các thương lái trong việc cung cấp nguyên liệu cho mình, để từ đó 

các thương lái cũng sẵn sàng cung ứng cho doanh nghiệp những sản phẩm tốt 

nhất. 

- Doanh nghiệp ngày càng chuyên môn hóa trong việc thu mua nguyên 

liệu trên các sàn giao dịch điều vì đây là một kênh phân phối rất hiệu quả và 

mang tính chuyên nghiệp cao. Khi tham gia vào sàn giao dịch điều thì doanh 

nghiệp sẽ được bảo hiểm về giá từ đó giảm thiểu tối đa về sự biến động giá trên 

thị trường, việc cung cầu hàng hóa được bảo đảm trong tương lai. Khi có các hợp 

đồng xuất khẩu sản phẩm sau nhân điều cho thị trường thế giới, doanh nghiệp có 

thể chủ động nguồn nhiên liệu, đảm bảo giá mua nguyên liệu đầu vào thông qua 

các sàn giao dịch để từ đó chủ động trong việc hoạch định chiến lược sản xuất 

sao cho tối ưu nhất. 

- Tìm kiếm được nhiều kênh phân phối đầu vào ở các nước Châu Phi, để 

tránh tình trạng bị động do thiên tai, hạn hán làm cho năng suất, chất lượng hạt 

điều tại địa phương xấu trong năm đó, khi có nhiều kênh phân phối thì giá 

nguyên liệu đầu vào tương đối ổn định không diễn biến quá phức tạp. Tại Hiệp 

hội điều Việt Nam chia sẻ thông tin mua nguyên liệu đầu vào từ đó có thể phối 

hợp với các doanh nghiệp khác trên cả nước thực hiện các hợp đồng thương mại 

với đối tác nước ngoài về việc cung ứng hạt điều thô, như vậy sẽ giảm thiểu 

được chi phí giao dịch, chi phí vận chuyển, đảm bảo chất lượng hạt điều cao. 

- Doanh nghiệp phải tạo ra mối quan hệ mật thiết đối với người dân 

trồng điều, sẵn sàng cho nông dân ứng vốn để mua thuốc trừ sâu, cải thiện chất 

lượng đất, nâng cao chất lượng sản phẩm, làm được điều này thì người dân sẽ 

cảm thấy mình có sự gắn kết quyền lợi của mình với doanh nghiệp, qua đó khi 



thu hoạch sản phẩm nhất định người dân sẽ bán nguyên liệu hạt điều cho doanh 

nghiệp. 

- Năng suất cây điều hiện nay tương đối thấp, vẫn có thể nâng cao năng 

suất cây trồng trên diện tích đất hiện hữu, trong quá trình điều ra hoa đối với một 

số nhành cây phân tán lớn nhưng không ra hoa để tăng năng suất có thể chặt một 

số cành không phù hợp và ảnh hưởng đến những cành xung quanh, có thể sử 

dụng một số loại phân, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng ra hoa… trong 

quá trình áp dụng khoa học trên diện tích trồng điều doanh nghiệp có thể hỗ trợ 

kỹ thuật, cung cấp các loại thuốc cho người dân, sau khi người dân thu hoạch 

xong sẽ chiết khấu lại phần chi phí này của người nông dân. Đảm bảo hạt điều 

của người dân cung ứng có thể đáp ứng được yêu cầu chất lượng, quy trình sản 

xuất do đối tác nhập khẩu yêu cầu. 

+ Chiến lược mở rộng vùng nguyên liệu: 

- Các doanh nghiệp có thể tận dụng các chính sách ưu đãi của Chính phủ 

Lào, Campuchia để mở rộng sản xuất vùng nguyên liệu đầu vào cho ngành điều. 

Chính Phủ 02 nước có các chính sách ưu đãi về việc thuê đất cho sản xuất các 

loại cây Công nghiệp, các doanh nước trong tỉnh có thể thuê đất để qua đó có thể 

xây dựng các nông trường trồng điều, các nông trường sử dụng các giống điều 

cho năng suất cao, theo yêu cầu của nhà nhập khẩu, tạo ra các sản phẩm sạch, đạt 

chất lượng. Nếu phát triển được các vùng nguyên liệu lớn ở 02 nước trên thì các 

doanh nghiệp không phải nhập khẩu hạt điều thô từ các nước Châu Phi mà còn 

có thể cung ứng nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp khác trong nước. 

Thực tế nước Lào diện tích đất canh tác còn rất nhiều, điều kiện tự nhiên rất phù 

hợp cho trồng cây điều, nhưng hiện nay hầu như cả nước mới có một vài điểm 

thí nghiệm trồng điều. Do đó, các doanh nghiệp tại Bình Phước muốn có nguồn 



nguyên liệu ổn định thì việc khai thác và xây dựng các vùng nguyên liệu tại Lào 

là rất thuận lợi. 

- Doanh nghiệp có thể kêu gọi các nhà nông trên địa bàn tham gia vào 

quá trình sản xuất của đơn vị bằng hình thức cổ phần hóa, hình thức góp vốn có 

thể sử dụng đất trồng điều, hoặc nguyên liệu điều thu hoạch hàng năm. Đây là 

chính sách mà người nông dân có thể thấy mình có quyền lợi với doanh nghiệp, 

khi thu hoạch nhất định phải cung ứng nguyên liệu cho doanh nghiệp mình liên 

kết. 

- Từng bức xây dựng vùng nguyên liệu điều hữu cơ: đây là hạt điều sạch 

được sản xuất theo tiêu chuẩn mới, nó được chọn lọc giống tốt, không bón phân 

hóa học, phân vô cơ, thuốc trừ sâu, các loại thuốc tăng trưởng, mà chỉ sử dụng 

các loại phân hữu cơ tự tạo, công nghệ sản xuất phân hữu cơ phải đúng quy trình 

theo tiêu chuẩn ATVSTP. Trong năm 2011 các doanh nghiệp nên mạnh dạn mở 

rộng vùng nguyên liệu ở nước Lào, Campuchia áp dụng trồng các loại cây điều 

hữu cơ vì giá trị từ hạt điều hữu cơ cao hơn hạt điều trên thị trường hiện nay rất 

nhiều. Cụ thể, Doanh nghiệp Achal industries của Ấn độ bắt đầu sản xuất hạt 

điều hữu cơ từ năm 1995 nhưng đến 23/11/2006 doanh nghiệp được chứng nhận 

điều hữu cơ từ IMO của Thụy Sỹ về thị trường xuất khẩu, với diện tích trồng chỉ 

hơn 3.125 ha nhưng giá trị thu được rất cao vì được thị trường Châu Âu chấp 

nhận. Do dó, các doanh nghiệp trên địa phương ngoài việc cố gắng mở rộng thị 

trường nguyên liệu sang các nước lân cận còn phải tích cực chuyển giao công 

nghệ trồng điều hữu cơ cho người dân trên địa bàn tỉnh áp dụng công nghệ này, 

Vì yêu cầu chất lượng của thế giới đối với sản phẩm sau nhân điều ngày càng 

cao. 

3.2.5.2.  Giải pháp mở rộng thị trƣờng 

+ Thị trường truyền thống 



- Đối với thị trường Mỹ và EU: Phải không ngừng mở rộng và thắt chặt 

mối quan hệ với các đối tác tại các thị trường trên, tận dụng chính sách thuế, hạn 

ngạch nhập khẩu không bị hạn chế, các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh sản 

xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp sử dụng chính sách phân 

khúc thị trường, đối với thị trường đòi hỏi yêu cầu cao về chất lượng, mẫu mã 

sản phẩm, uy tín của doanh nghiệp. Để đáp ứng được, khi xuất khẩu sang thị 

trường này phải nêu rõ quy trình sản xuất từ khâu nguyên liệu đầu vào đến quy 

trình sản xuất ra thành phẩm đều đáp ứng được yêu cầu về ATVSTP. Đối với 02 

thị trường trên việc mở rộng thị phần có nhiều thuận lợi do sản phẩm tại địa 

phương đã được nhiều đối tác và khách hàng chấp nhận, việc hợp tác đã được 

thực hiện từ lâu nên có nhiều thuận lợi. Đây là thị trường rất ổn định vì nhu cầu 

sử dụng hạt điều rất cao, tăng trưởng kinh tế luôn là khu vực cao nhất trên thế 

giới. Do đó, việc mở rộng và duy trì ở 02 thị trường trên có nhiều thuận lợi. 

- Đối với thị trường Trung Quốc: Đây là một thị trường tiềm năng, thực 

tế những năm vừa qua Trung Quốc nhập khẩu hơn 50% tổng sản phẩm hạt điều 

tại địa phương. Các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu sang thị trường này rất 

dễ dàng vì vị trí địa lý thuận lợi, từ địa phương vận chuyển hàng hóa và giao 

nhận với nước bạn rất dễ dàng. Mặt khác, yêu cầu của thị trường Trung Quốc 

không quá khó so với 02 thị trường Mỹ và EU. Tại thị trường này doanh nghiệp 

có thể bán sản phẩm không phải là chất lượng cao nhất nhưng vẫn được chấp 

nhận, do đó trong thời gian tới ngoài những đối tác lâu năm, các doanh nghiệp 

cần phải thẩm định kỹ những đối tác trước khi ký kết các hợp đồng mua bán sản 

phẩm hạt điều. Tích cực triển khai nhiều dự án lớn tại thị trường trên ví dụ như 

tham gia hội chợ triển lãm, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

phối hợp với đối tác lâu năm quảng bá thương hiệu điều trên nhiều phương tiện 

khác nhau trên quan điểm chia sẻ quyền lợi…. 



- Đối với thị trường Úc: Đây là thị trường đòi hỏi chất lượng sản phẩm 

cao, tính ổn định của sản phẩm đặt lên hàng đầu. Cho nên các doanh nghiệp phải 

đẩy mạnh sản xuất và cung ứng sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu của đối 

tác, ngoài ra phải chủ động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm đối với thị 

trường, có thể sử dụng chính sách cho sử dụng hàng mẫu, hội nghị khách hàng 

thường niên với chất lượng tăng dần qua từng năm trên thị trường này, từ đó 

người sử dụng tự đánh giá và so sánh với các sản phẩm hạt điều của tỉnh Bình 

Phước so với các nước khác. 

+ Thị trường tiềm năng 

- Hàng năm căn cứ các báo cáo số liệu nhập khẩu hạt điều đối với thị 

trường không phải là thị trường truyền thống của Hiệp hội điều Việt Nam và 

thông qua các tổ chức để xem xét tốc độ tăng trưởng kinh tế của các khu vực 

thuộc thị trường này để từ đó chính sách thích hợp cho việc mở rộng phát triển 

thị trường tiềm năng. Đối với các thị trường tiềm năng nếu tốc độ tăng trưởng 

kinh tế ổn định, nhu cầu nhập khẩu hạt điều ngày càng tăng thì nhanh chóng mở 

rộng và tiếp cận tìm đối tác phát triển thị trường này. 

- Đối với thị trường ASEAN lộ trình thuế quan đã được thông qua, các 

hiệp định thương mại đã được ký kết giữa Việt Nam và các thành viên, đây là cơ 

hội rất lớn đối với các doanh nghiệp địa phương khi khai thác tại khu vực trên. 

- Mở rộng thị phần tại thị trường là các nước Châu Phi, đây là thị trường 

không đòi hỏi cao về tiêu chuẩn hàng hóa, là vùng nguyên liệu lớn nhưng việc 

sản xuất sản phẩm sau nhân điều còn nhiều hạn chế, họ chủ yếu xuất khẩu hạt 

điều thô và nhập khẩu hạt điều đã thành phẩm từ nước khác. Thông qua đối tác 

mà địa phương đã nhập khẩu nguyên liệu điều làm đối tác phân phối hạt điều đã 

qua chế biến, ngoài ra còn tìm kiếm thêm những đối tác mới có uy tín trong việc 

phân phối sản phẩm tại khu vực này. 



+ Thị trường nội địa: Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngoài thị 

trường thế giới thì thị trường trong nước là một phao cứu cánh các doanh nghiệp 

tại địa phương khi thị trường thế giới bị biến động, với một thị trường rộng lớn 

gần 90 triệu dân thì việc định hướng mở rộng và phát triển hết sức quan trọng. 

Trong giai đoạn hiện nay với chính sách kêu gọi của Chính phủ là người Việt 

Nam sử dụng hàng Việt Nam tất cả doanh nghiệp trên địa bàn có nhiều thuận lợi 

trong việc phát triển thị trường nội địa, để khai thác tốt thị trường trên các doanh 

nghiệp cần thực hiện một số giải pháp như sau: 

- Cho người tiêu dùng có nhìn nhập đúng về chất lượng sản phẩm do địa 

phương sản xuất có thể đạt theo tiêu chuẩn mà hạt điều được nhập khẩu từ nước 

ngoài, tâm lý người Việt Nam là hàng ngoại luôn có chất lượng cao hơn là hàng 

nội. Để loại bỏ tâm lý này đối với các dòng sản phẩm làm từ hạt điều có xuất xứ 

tại địa phương thì doanh nghiệp cần phải cung ứng những hạt điều đạt chất lượng 

cao mà thị trường thế giới đã chấp nhận, để qua đó người dân dần có những chọn 

lựa, nhìn nhận đúng về chất lượng và thương hiệu điều Bình Phước. 

- Sử dụng chính sách phân khúc thị trường, do thu nhập của người dân 

không đồng đều nên doanh nghiệp phải có những sản phẩm chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc tế, và đa dạng hóa những sản phẩm sau nhân điều, tận dụng hạt điều 

vỡ chất lượng không cao để sản xuất một số mặt hàng như bánh, kẹo, bột hạt 

điều…cung ứng cho đối tượng có thu nhập thấp. 

- Tăng cường hệ thống phân phối: Ngoài các kênh phân phối truyền 

thống và chủ yếu của các địa phương là siêu thị, doanh nghiệp cần đẩy mạnh 

việc phân phối và bán lẻ cho các đại lý và các tiệm tạp hóa…đặc biệt đối với các 

thị trường lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành Phố HCM thì có ít nhất 10 nhà phân 

phối sản phẩm hạt điều tại địa phương. Doanh nghiệp có thể tuyển dụng các 

nhân viên phân phối trực tiếp, họ là những người trực tiếp mang sản phẩm của 



doanh nghiệp đến các tiệm tạp hóa, người tiêu dùng, ghi nhận thông tin thị 

trường tại khu vực mình quản lý để có những nhìn nhận sát với thị trường và có 

chính sách phù hợp với từng địa phương. 

3.2.5.3.  Giải pháp Marketing 

- Sản phẩm dù đạt chất lượng tốt nhưng không có chính sách Marketing 

phù hợp thì giá cả bán ra thấp, nhiều khi không được người tiêu dùng chấp nhận. 

Vì vậy, doanh nghiệp phải có những đánh giá đúng về những thị trường mình 

tham gia để có chính sách phân phối phù hợp. Doanh nghiệp cần xem xét xây 

dựng các văn phòng đại diện theo trình tự ưu tiên đối với các thị trường từ thị 

trường truyền thống, thị trường nội địa, thị trường tiềm năng. Đối với từng loại 

thị trường thì xây dựng số lượng văn phòng sao cho phù hợp với yêu cầu thực tế. 

- Trên thế giới việc mua bán hàng qua mạng đã được phổ biến rất lâu và 

được các đơn vị kinh doanh tận dụng rất hiệu quả, thông tin mua bán trên thị 

trường được chia sẻ thông qua nhiều trang Web. Vì vậy, doanh nghiệp trên địa 

bàn cần tăng cường và mở rộng chất lượng thông tin trên các trang Web của 

mình từ đó giới thiệu mẫu mã, chất lượng sản phẩm, kiểu dáng, chủng loại hàng 

hóa, phương thức thanh toán, thông tin liên lạc… thông qua trang Web doanh 

nghiệp có thể tìm kiếm đối tác dễ dàng hơn. Thương mại điện tử giúp cho các 

doanh nghiệp tiến gần lại với nhau, giới hạn về không gian, thời gian sẽ không 

phải là cản trở lớn, thông qua thương mại điện tử giúp doanh nghiệp có thể bán 

hàng với số lượng lớn nhưng không cần gặp mặt đối tác, nhưng hoạt động 

thương mại có thể diễn ra nhanh chóng, hiệu quả với chi phí giao dịch thấp nhất. 

- Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia các cuộc họp hội 

thảo về kinh doanh, phương hướng xuất khẩu của ngành điều nói chung ở trong 

và ngoài nước, qua đây có thể nắm bắt thông tin thị trường và giới thiệu, xâm 

nhập sản phẩm điều của địa phương ra thế giới và các tỉnh lân cận. 



3.2.5.4.  Giải pháp cải tiến công nghệ 

+ Đối với việc phát triển khoa học công nghệ tại doanh nghiệp: Từng 

bước nâng cao chất lượng hàng hóa và tăng dần hàm lượng khoa học, công nghệ 

trong sản phẩm. Có như vậy sản phẩm sau nhân điều mới cho giá thành cao, thu 

được lợi nhuận theo kỳ vọng của các doanh nghiệp, thực trạng các dây truyền 

sản xuất điều xuất khẩu trên địa bàn đã lạc hậu, công suất thấp, ô nhiễm môi 

trường và chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường thế giới.  Để làm được điều 

này thì các doanh nghiệp cần có những cải thiện như sau: 

- Trang bị cơ sở vật chất – kỹ thuật cho hoạt động khoa học, công nghệ 

tại doanh nghiệp ( xây dựng phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm, máy móc trang 

thiết bị phục vụ cho nghiên cứu và phát triển). 

- Mua bản quyền công nghệ, quyền sử dụng, quyền sở hữu sáng chế, 

kiểu dáng công nghệ, thông tin khoa học và công nghệ, các tài liệu, các sản phẩm 

có liên quan phục vụ cho hoạt động sản xuất tại đơn vị. 

- Trả lương và thuê chuyên gia hàng đầu trong ngành để vận hành tốt 

dây truyền sản xuất áp dụng trình độ khoa học, công nghệ cao hoặc khi lắp đặt 

chạy thử các doanh nghiệp yêu cầu các đơn vị cung ứng phải vận hành chạy tốt 

và hướng dẫn đội ngũ cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp đến khi sử dụng thành 

thạo mới chấp thuận chuyển trả hết kinh phí cho đơn vị cung ứng công nghệ. 

- Khuyến khích cộng với thưởng lớn đối với các cá nhân, công nhân viên 

trong doanh nghiệp có các phát kiến khoa học trong việc nâng cao chất lượng sản 

phẩm. 

+  Đẩy nhanh tiến trình sản xuất bằng phương pháp xông hơi nước bão 

hòa: Dần loại bỏ công nghệ xử lý bằng chao dầu. Công nghệ xử lý bằng chao 

dầu gây ô nhiễm, chất lượng sản phẩm không cao… Với ưu tiên hàng đầu trong 

những năm tiếp theo là nâng cao chất lượng sản phẩm, xâm nhập và mở rộng các 



thị trường khó tính như Mỹ, EU thì việc sản xuất phải đảm bảo đúng quy trình 

ATVSTP mà công đoạn đầu tiên chính là công đoạn này, do đó tất cả các doanh 

nghiệp trên địa bàn nhanh chóng loại bỏ công nghệ xử lý bằng chao dầu. Ngoài 

ra việc thay đổi công nghệ cũng giảm thiểu ô nhiễm môi trường là việc làm cấp 

bách không riêng gì các doanh nghiệp sản xuất điều mà là trách nhiệm của tất cả 

những người tham gia sản xuất tại địa phương.  

- Các doanh nghiệp có thể xây dựng dự án chuyển đổi công nghệ từ đó 

có thể huy động vốn từ cổ đông, ngân hàng hoặc có thể nhận chuyển giao công 

nghệ từ ngân sách tỉnh… 

+  Tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong các công đoạn sử dụng nhiều lao động: 

- Thực tế ngày nay lao động ngày một thiếu hụt vì trên địa bàn đã thu hút 

nhiều nhà đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nên công nhân di chuyển từ ngành 

điều sang những ngành khác rất nhiều. Mặt khác, nếu sử dụng lao động chân tay 

nhiều doanh nghiệp bị động nếu lao động nghỉ nhiều vào dịp phải đẩy nhanh tiến 

độ sản xuất để giao hàng, cũng như chất lượng sản phẩm không đồng đều, do có 

sự chênh lệch tay nghề giữa các công nhân. Đẩy nhanh cơ giới hóa doanh nghiệp 

dễ dàng thực hiện cam kết sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng và đảm bảo 

ATVSTP do đối tác yêu cầu, doanh nghiệp cần đẩy nhanh cơ giới hóa ở các khâu 

như sử dụng máy bóc vỏ lụa, máy bắn màu tự động chi phí còn tương đối cao, 

máy cắt vỏ cứng chi phí 01 máy khoảng 180 triệu công suất thiết kế có thể thay 

thế được 75 công nhân và rất đảm bảo chất lượng. Hiện nay các máy trên đều 

được sản xuất tại Việt Nam, do đó các doanh nghiệp có nhiều thuận lợi trong 

việc chuyển giao công nghệ và tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất. 

3.2.5.5.  Giải pháp tối đa hóa nội lực 

-  Căn cứ thế mạnh của các doanh nghiệp trên địa bàn cần phối hợp 

chuyên môn hóa lĩnh vực mình có lợi thế từ đó tạo thành một dây truyền sản xuất 



tập trung, nâng cao chất lượng, giá thành sản phẩm, đa dạng sản phẩm sau nhân 

điều cung cấp cho nhiều thị trường khác nhau. Khi đó các doanh nghiệp có thể 

chuyên môn hóa một công đoạn trong dây truyền sản xuất, tạo thế mạnh tập thể, 

có thể tiến dần lên tập đoàn chuyên sản xuất điều xuất khẩu, chính điều này sẽ 

tạo rất nhiều thuận lợi khi thương thảo hợp đồng mua bán, tạo sự cạnh tranh lành 

mạnh vì thông tin thị trường được chia sẻ tốt hơn, có định hướng lâu dài đối 

trong việc hoạch định chiến lược phát triển của ngành điều tại địa phương. 

- Trên địa bàn có một số doanh nghiệp có thị trường tiêu thụ sau nhân 

điều lớn, phải là đầu tàu trong việc kết nối các nhà sản xuất tại địa phương với 

thị trường thế giới. Để tăng tính cạnh tranh hạn chế xuất khẩu hạt điều thô từ đó 

tạo nên lợi thế so sánh của các sản phẩm sau nhân điều của tỉnh Binh Phước. 

3.3.  Những kiến nghị 

+ Sở công thương: 

- Phối hợp với các Sở, ban ngành, Viện nghiên cứu hội thảo đề xuất các 

chính sách mới nhằm phát triển ngành điều. Là thành viên chủ chốt trong việc 

lựa chọn các nhà thầu, nhà nghiên cứu có khả năng nghiên cứu các đề tài khoa 

học, các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, xuất khẩu điều ra 

thị trường thế giới. 

- Yêu cầu Trung tâm Khuyến công tư vấn và Phát triển Công nghiệp cho 

triển khai các mô hình trình diễn kỹ thuật và tổ chức chuyển giao công nghệ đến 

người nông dân và người sản xuất. Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học 

công nghệ trong việc ứng dụng khoa học trong sản xuất, nhằm khuyến khích các 

doanh nghiệp nhanh chóng chuyển giao công nghệ theo hướng hiện đại, đa dạng 

các sản phẩm chất lượng sau nhân điều. 



- Yêu cầu Chi cục quản lý thị trường phối hợp với các ngành chức năng 

xem xét việc mua bán vận chuyển hạt điều đúng theo quy định, có hình thức xử 

phạt thật nghiêm nếu phát hiện có gian lận, gim hàng, tạo giá ảo trên thị trường. 

- Liên hệ với Bộ Công thương, các tổ chức thương mại thế giới nhằm hỗ 

trợ các doanh nghiệp có điều kiện giới thiệu sản phẩm, mẫu mã, thương hiệu 

điều Bình Phước ra thị trường thế giới. 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thực hiện tốt và giám sát quy 

hoạch điều Bình Phước giai đoạn 2010-2020. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước 

mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm sau nhân điều. Bằng chính sách ưu đãi 

thuế kêu gọi các cơ sở sản xuất di chuyển các doanh nghiệp sản xuất tại các khu 

dân cư vào các khu công nghiệp tập trung.  

Sở Khoa học và Công nghệ: Hàng năm làm việc với Bộ Khoa học và 

Công nghệ bố trí kinh phí thực hiện các đề tài khoa học, các ứng dụng công nghệ 

trong việc nâng cao năng suất cây trồng, hiệu quả sản xuất, chất lượng sản 

phẩm… 

 Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các ngành chức năng quản lý 

việc sử dụng đất, nguồn chất thải của các cơ sở sản xuất, yêu cầu các cơ sở sản 

xuất phải đảm bảo an toàn môi trường tránh tác động xấu đến hệ sinh thái. 

 Sở Tài chính: Hàng năm bố trí kinh phí cho các Sở, doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh tham gia triển lãm các hội chợ triển lãm, học tập kinh nghiệm trong và 

ngoài nước qua đó dần khẳng định thương hiệu điều Bình Phước trên thị trường.  

 

 

 



KẾT LUẬN 

 Trong thời gian qua, ngành sản xuất xuất khẩu hạt điều tỉnh Bình Phước 

đã phát triển nhanh chóng, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, 

các doanh nghiệp tại địa phương mới chỉ tập trung xuất khẩu được một số thị 

trường và giá xuất khẩu tương đối thấp so với giá trung bình của thế giới. Do đó, 

hiệu quả xuất khẩu hạt điều của các doanh nghiệp trong tỉnh chưa cao, với mong 

muốn đẩy mạnh xuất khẩu hạt điều tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 – 2015 luận 

văn đã có những đóng góp như sau: 

- Khung lý thuyết, trên cơ sở các khái niệm, học thuyết để giải thích rõ 

tầm quan trọng của đẩy mạnh xuất khẩu, trong đó phân tích vai trò của ngành 

xuất khẩu hạt điều trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

- Qua phân tích thực trạng sản xuất, xuất khẩu hạt điều và phân tích đặc 

điểm, lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp, bên cạnh đó đưa ra những thách 

thức, yếu tố ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn, nêu 

lên được những hạn chế của ngành sản xuất hạt điều tại địa phương trong suốt 

thời gian qua, chủ yếu là giai đoạn 2005-2010.  

- Trên cơ sở phân tích số liệu, kết hợp nghiên cứu về thực trạng xuất 

khẩu, tình hình xâm nhập thị trường thế giới của sản phẩm hạt điều, những điểm 

mạnh, điểm yếu, cơ hội, rủi ro của ngành điều trong quá trình hội nhập kinh tế 

quốc tế. Tác giả đã đưa ra một số nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu điều 

tương xứng với tiềm năng của địa phương: 

 Chiến lược phát triển, quy hoạch vùng trọng điểm đối với cây điều 

trong tỉnh; 

 Chính sách khuyến khích đầu tư, tái đầu tư; 

 Nâng cao vai trò của hiệp hội điều; 



 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; 

 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bằng các chính 

sách như: Thu mua và xây dựng vùng nguyên liệu đầu vào, giải pháp mở rộng thị 

trường, giải pháp Marketing, giải pháp cải tiến công nghệ, giải pháp tối đa hóa 

nội lực. 
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PHỤ LỤC 
 

 

Phụ lục 1.1 Hình minh họa trái điều và hạt điều thô. 
 

TRÁI ĐIỀU  

 
HẠT ĐIỀU ĐÃ TÁCH VỎ LỤA 
 

 
 

SẢN PHẨM SAU NHÂN ĐIỀU 

 
Phụ lục 1.2 Dây truyền tách vỏ hạt điều 

( dây truyền tách vỏ hạt điều thô sơ) 



 
 

 

Dây truyền tách vỏ hạt điều hiện đại 

 
 

 

Phụ lục 1.3 ( Bóc vỏ lụa hạt điều thủ công) 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1.4 ( Phân loại hạt điều) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên sản phẩm Quy cách sản phẩm Ghi chú 

Nhân nguyên 

trắng 

WW 180: 120 - 180 hạt/LB   

WW 210: 180 - 210 hạt/LB 

WW 240: 220 - 240 hạt/LB 

WW 320: 300 - 320 hạt/LB 

 

WW: White wholes 

1LB = 0,454 

Nhân nguyên xám DW: hạt có màu sáng 

DDW: Hạt ngả màu xanh nhạt, 

tím nhạt 

DW2: Hạt đậm hơn DW, 

không có màu sáng 

DW3: Hạt có màu xanh, tím, 

sọc gân đậm hơn DW 

 

DW: Dessert wholes 

Nhân bể gốc  WB: Hạt bể gốc, màu trắng hơi 

vàng 

SB: Hạt bể gốc, nám hơi vàng 

SB2: Hạt bể gốc, có màu xanh, 

tím đậm và chấm sâu 

WB: White buts 

SB: Scorched buts 

Nhân bể đôi WB: Bể đôi màu trắng 

SS: Hạt bể đôi nám 

SS: Scorched spilts 

Nhân bể lớn bể 

nhỏ 

LP: Nhân bể lớn, nám 

SP: Nhân bể nhỏ, trắng, nám 

LP: :Large  pieces 

SP: Small pieces 

Hàng bị teo lép và 

sâu khoét 

TP: Hạt nguyên trắng, nám, 

nhưng bị teo nhăn. 

TP2: Hạt nguyên bị vàng, cháy, 

nhăn 

SK: Hạt bị chấm sâu khoét 1 

hay 2 chỗ 

 



Phụ lục 1.5 ( Số liệu thống kê ngành điều Việt Nam (2005-2010) 

 

STT NỘI DUNG 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Diện tích trồng điều 1000 ha 340 345 350 410 398 319 

2 Sản lượng điều thô 1000 tấn 320 340 350 349 303 300 

3 Năng suất Tấn/ha 0,94 0,99 1,00 0,85 0,76 0,94 

4 

Giá mua điều trong nước 

(tiệu/tấn) 9,37 10,8 12,5 17,5 15 19,8 

5 Số lượng điều thô nhập khẩu 120 190 230 250 280 300 

6 Giá trị nhập khẩu 40 69 132 219 216 260 

7 

Số lượng điều chế biến 1000 

tấn 440 530 580 599 600 625 

8 

Lượng nhân điều xuất khẩu 

1000 tấn 117 127 152 167 177 194 

9 Giá trị xuất khẩu triệu USD 478 504 651 920 850 1.136 

( Nguồn WWW.gso.com.vn và WWW.vinacas.com.vn ) 

 

Phụ lục 1.6 Tỷ lệ các nƣớc sản xuất điều trên thế giới. 

 

SST TÊN NƯỚC TỶ LỆ % 

1 Ấn Độ  26 

2 Việt Nam 14,6 

3 Châu Phi 39 

4 Brazil 12,2 

5 Indonesia 7,3 

6 Nước khác 0,9 

TỔNG CỘNG 100 

 ( Nguồn WWW.fao.org  ) 
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Phụ lục 1.7: Giá trị xuất khẩu nhân điều Việt Nam ra thị trƣờng chính trên 

thế giới. 

               Đvt: triệu USD 

STT 2005 2008 2009 2010 

Hoa Kỳ 142,9 268,22 253,62 365,2128 

Trung Quốc 91,63 160,15 157,79 227,2176 

Hà Lan 22,89 152,37 120,85 174,024 

Úc  53,8 67,39 57,7 83,088 

Anh  24,07 49,14 32,82 47,2608 

Canada 12,02 37,44 23,51 33,8544 

Nga 4,16 36,02 19,82 28,5408 

Tổng cộng 351,47 770,73 666,11 959,1984 

( Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


